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Giói thiệu 

Tuệ quán đã tìm thấy trong Padhãniyaủga và Meghiya Sutta liên 
quan đến tu tập thiền rất lớn. Tôi hy vọng quyến sách này sẽ ủng 
hộ, khuyến khích nhiều người tu tập thiền đế thành công ưong 
thiền và kinh nghiệm sự yên tĩnh, hạnh phúc và giải thoát bên 
trong. 

Vì không được hài lòng vói việc dạy của tôi về hai chủ đề 
Padhãniyaủga và Meghiya Sutta, nên tôi không có ý định làm 
quyển sách này. Tuy nhiên do yêu cầu từ một số học trò, tôi cho 
phép họ sao lại và viết sách này. 

Mong tất cả độc giả và thiền sinh ứng dụng pháp dhamma trong 
sách này đế biết rõ Nibbãna sớm nhất có thể. Mong cho tất cả 
chúng sanh được an vui. 


Sadhu, Sadhu, Sadhu 


u Kumarabhivamsa 

Pa-Auk Tawya (Pyin Oo Lwin) 



Lòi ghi của nhóm Biên soạn 


Quyến sách này dựa vào lời dạy pháp dhamma của Sayadaxv u 
Kumarãbhivamsa về Padhãniyaủga-Sutta và Meghiya-Sutta đã 
được giảng tại Pa-Auk Tawya Tat-Oo Dhamma Yeikhthar (mở 
rộng), Pyin Oo Lwin, Myanmar, cũng như những quốc gia khác 
như là Singapore, Thailand and Vietnam. 

Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của chúng tôi đến 
Sayadavv u Kumarãbhivarnsa vì tất cả lòi dạy của Ngài và cho 
phép chúng tôi sao chép lại quyến sách này. 

Việc chuyến ngữ một số tích truyện và PãỊi-Anh từ những nguồn 
đã liệt kê trong phần nguồn tham khảo. Trong lúc nói, Sayadaxv 
u Kumãrãbhivarnsa cũng cung cấp một số tài liệu chú giải. Sự 
điều chỉnh nhỏ về từ ngữ đã được thực hiện khắp quyển sách để 
làm cho người đọc dễ hiếu hơn. Sự cảm kích của chúng tôi đến 
những người đã giúp hiệu đính và đưa những ý kiến, đến những 
thí chủ, và những ai đã tham gia trong việc làm và phân phát 
quyến sách này. Chúng tôi xin cáo lỗi về bất cứ những sai sót hay 
lỗi lầm đã phạm. 

Mong cho quyến sách này là một nguồn cảm hứng cho những ai 
chưa tu tập thiền. Mong cho quyến sách này hỗ trợ những thiền 
sinh vượt qua tất cả những khó khăn trong tu tập thiền. Mong cho 
tất cả có thể tu tập pháp dhamma để biết rõ Nibbãna ngay trong 
kiếp sống này. 

Sãdhu, Sãdhu, Sãdhu. 

Nhóm biên soạn 
Pa-Auk Tawya Dhamma Yeiktha (mở rộng) 

Pyin Oo Lwin, 
19 tháng Giêng, 2019 
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TAM HỌC 

Trước khi nói về năm ‘chi tinh cần’ {Padhãniyanga), bạn 
có biết giáo pháp của Đức Phật là chi hay chăng? Nen 
chúng ta tóm tắt giáo pháp của Đức Phật, nó gồm ba học, 
đó là: giới học {sĩla sikkhã), định học (samãdhi sikkhã) và 
tuệ học ipannã sikkhã). ở đây, tôi sẽ giải thích tóm tắt. 

Sĩla Sikkhã (Giói Học) 

Sĩla hay giới, là phần học đầu tiên trong Phật pháp. Người 
tuân theo giới được xem là người tốt, còn người luôn phá 
những điều học của giới sẽ không có tiếng tốt trong xã hội. 

Nhiều vấn đề trong thế giới ngày nay phát sanh do người 
không tuân theo các những điều học. Con người giết lẫn 
nhau, trộm cắp tài sản của người khác, tà dâm, nói dối, 
uống rưọoi, và vân vân. Neu con người tuân theo và bảo vệ 
những học giới, những cuộc chiến tranh và xung đột trong 
thế giới sẽ diệt. Vì tiếp tục đấu tranh và giết vì lợi ích thế 
gian, thế giới sẽ không bao giờ được yên ổn, xã hội sẽ vẫn 
trong sự chấn động và con người sẽ tiếp tục sống với sự lo 
lắng và ước ao. Neu mọi người tuân theo giới isĩla) tốt, thế 
giới sẽ là nơi yên bình hạnh phúc hơn nhiều. 

Đức Phật đã giải thích năm loại lợi ích cho những ai hoàn 
thành tịnh giớih 


1 Digha Nikãya, Mahãvagga, Mahãparinibbãnasuttarp, 'Sĩlavanttãnisarpsã- 
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Sayadaw u. Kumarabhivamsa 


(1) Đạt tới sự thịnh vượng và giàu sang (mahantam 
bhogakkhandharn adhigacchati), 

(2) Đạt tới sự nổi danh (kalyãno kittisaddo 
abbhuggacchati), 

(3) Tự tin gia nhập hội chúng hay nhóm người dù đó là 
Thánh, Brahma, chủ hộ hay người tu khố hạnh 
(yannadeva parisam upasankamati), 

(4) Chết với một tâm yên tịnh (asammũỊho kãlankaroti), 

(5) Vào lúc thân suy yếu, sau khi tử, được tái tục trong cõi 
vui, một thế giới chư thiên {kãyassa bhedã param 
maranã sugatim saggam ỉokain upapajjati). 

Sự sống là vô thường. Ngay khi chúng ta bắt đầu sự sống, 
chúng ta cần chấp nhận rằng một ngày tử sẽ đến. Neu 
chúng ta không đạt đến Arahant trong kiếp sống này, 
chúng ta sẽ tiếp tục tiến trình tái tục sau khi tử. Không như 
người có sự đạt đến Thánh cao quí có thể chọn việc tái tục 
còn lại, việc tái tục đối với một người thường thì không 
biết rõ. Nó có thế là những cõi khố, cõi nhân loại, hay 
những cõi trời. Nhưng nếu người có thể tuân theo và bảo 
vệ thanh tịnh giới cho đến lúc tử, họ không cần lo lắng về 
nơi đến kế tiếp. Họ sẽ có một tái tục đến một nơi nhàn 
cảnh. 


Suttarp' (Advantages of observing the moral precepts Sutta). 
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Neu bạn có thế tuân theo thanh tịnh giới, có nhiều nơi cho 
bạn lưu trú. Ví dụ, nếu bạn không có nhiều tiền, bạn có thể 
đến Trung tâm Thiền Pa Auk của chúng tôi để tu tập Pháp 
Dhamma. Chúng tôi có thể chăm sóc và ủng hộ bạn để tu 
tập thiền. Chúng tôi có nhiều thí chủ rộng lượng, là người 
muốn làm để ủng hộ những người tuân theo giới tốt. 
Chúng tôi sẽ ủng hộ việc tu tập của bạn đến thanh tịnh giới 
và thiền. 

Dù bạn có là một Phật tử hay không, nếu bạn phạm vào 
những học giới và làm việc giết, trộm cắp hay vân vân, 
bạn gieo những hạt giống của nghiệp (kamma) bất thiện, 
bạn sẽ chịu quả khố. Neu bạn đã thực hiện thanh tịnh giới, 
bạn đã gieo những hạt giống của nghiệp thiện và chắc chắn 
sẽ chịu những quả tốt và vừa ý. Bằng cách biết những lợi 
ích của việc tuân theo giới {sĩla), nó truyền cho bạn thêm 
cảm hứng và năng lượng để trau dồi việc tu tập này. Nó 
không chỉ sẽ cho những lợi ích trong kiếp sống này mà còn 
ở kiếp sống vị lai. 

Dù là bằng cách tuân theo thanh tịnh giới, bạn sẽ vẫn thấy 
nó rất khó để làm tâm luôn trong trạng thái tốt, tích cực. 
Tâm vẫn phối hợp với tham (lobha), sân (dosa), si (moha). 
Với những phiền não như thế, tâm không thế đạt đến sự 
yên tịnh và hạnh phúc. Như thế, đế làm cho tâm thanh tịnh, 
yên tịnh hay vui, bạn cần tu tập bước thứ hai của lời Phật 
dạy; tu tập định học (samãdhi sikkhã). 
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Sayadaw u. Kumarabhivarụsa 


Samadhỉ Sỉkkha (Định Học) 

Đe tu tập định, Đức Phật dạy bốn mươi đề mục^ thiền chỉ 
tịnh (samatha). Không có tham iỊobha), sân (dosa), si 
(moha) sanh theo tâm khi một thiền sinh chăm chú miệt 
mài theo một đề mục thiền đến một giờ, hai giờ, ba giờ 
đồng hồ, hay lâu hơn. Vì tạm thời vượt qua những danh 
pháp phiền não, tâm trở nên yên tĩnh, lặng lẽ, tĩnh lặng. 

Trong bốn mươi đề mục thiền chỉ tịnh (samatha), bạn có 
thế chọn một đề mục nào phù hợp theo căn tánh của bạn. 
Nhưng tại Trung tâm Thiền Pa Auk, chúng tôi thường bắt 
đầu bằng ‘Niệm theo hơi thở vào, hơi thở ra’ 
{Ẵnãpãnassati). Từ kinh nghiệm của nhiều thiền sinh, 
chúng tôi biết rằng, khi một thiền sinh tu tập siêng năng 
Ãnãpãnassati, định sẽ chắc chắn phát triến. Ãnãpãnassati 
có thể được tu tập lên đến thiền thứ tư (4*ỹAãna). Khi đạt 
được sự chăm chú miệt mài, tâm có thế đình ữụ ở một 
cảnh trong thời gian dài và trở nên rất yên tĩnh, lặng lẽ, 
tĩnh lặng. Không có những trạng thái bất thiện sanh theo 
trong khi ấy. 

Ngay cả những ý muốn về sự thịnh vượng vật chất, nếu 
bạn có định mạnh, bạn có thế trú một mình một cách vui 
sướng và hạnh phúc trong rừng. Do tu tập, bạn sẽ trực tiếp 


2 Xem phụ lục 1: 'Bốn Mươi Đề Mục' [trang 108]. 
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kinh nghiệm tất cả sức mạnh của định và những lợi ích của 
nó. 

Tuy nhiên, ngay cả với trạng thái định sâu này, sự yên tĩnh, 
tĩnh lặng, một thiền sinh không có nhố bỏ những trạng thái 
của căn danh bất thiện. Neu một thiền sinh ngưng tu tập 
thiền, định của vị ấy có thể sẽ giảm. Định an chỉ (samatha) 
hay định hiệp thế (lokiya) không phải là một thành tựu 
vĩnh cửu. Nó có thế suy giảm hay biến mất khi việc tu tập 
bị ngưng. Ke đến, những trạng thái của danh bất thiện có 
thế xuất hiện trở lại và thiền sinh dễ phạm những học giới 
nếu không cấn thận. Chỉ cần những căn danh phiền não 
còn, bất cứ hạnh phúc nào đã đạt do thiền chỉ tịnh 
(samatha) là không vĩnh cửu Đó là tại sao thiền sinh cần 
tiếp tục tu tập thêm bước cuối theo lời dạy của Đức Phật, 
đó là tuệ học ipannã sikkhã). 

Paũũã Sỉkkhã (Tuệ Học) 

ở Trung tâm Thiền Pa Auk, sau khi tu tập phát triển định, 
các thiền sư sẽ hướng dẫn thiền sinh về tu tập thiền theo 
bốn giới (dhãtu). Qua thiền bốn giới, một thiền sinh có thể 
thấy biết rõ hai mươi tám thứ sắc (rũpa). Sau khi hoàn 
thành việc thấy biết rõ về sắc, một thiền sinh sẽ tiếp tục 
quan sát thấy biết rõ danh (nãma). Với một nền tảng vững 
chắc của thiền chỉ tịnh (samatha), thiền sinh sẽ có khả 
năng quan sát thấy biết rõ những thực tính siêu lý của danh 
sắc (nãma-rũpa) theo thực tính như vậy. 
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Sayadaw u. Kumarabhivarụsa 


Đe hiểu điều này, bạn cần biết rằng Đức Phật dạy về bốn 
loại thực tính siêu lý hay pháp siêu lý (pammattha 
dhamma). Chúng là những gì? 

1. Citta (tâm), 

2. Cetasỉka (sở hữu tâm), 

3. Rũpa (sắc pháp), 

4. Nibbãna (vắng mặt sắc, danh, và khổ; cùng tột an vui 
hạnh phúc). 

Tâm icitta) và sở hữu tâm (cetasika) là thực tính siêu lý 
của danh (nãma). Ke đến chúng ta có thực tính siêu lý của 
sắc {rũpa) và Nibbãna^. Ngoài việc tu tập phát triển định 
sâu, một nguời chỉ có thế thấy sự thật chế định như là 
bhikkhu, sayalay tu nữ, đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, 
v.v... Theo thực tính siêu lý, không có pháp như là bàng 
sanh, người nhân loại, chư thiên, chư Phạm thiên, và 
v.v..., chỉ có những danh và sắc siêu lý. Không có định, 
người chỉ có thể biết những pháp chế định và thấy dưới 
dạng khối, rắn chắc. Neu bạn muốn thấy những danh và 
sắc siêu lý, bạn phải tu tập một trong những đề mục thiền 
đế phát triến định. Dựa vào định này, một thiền sinh tiến 
lên tu tập thiền bốn giới (dhãtu). Bốn giới (dhãtu) là chi? 
Chúng là địa (pathavĩ), thủy (ãpo), hỏa (tejo), phong 
(vãyo). Khi thiền sinh quan sát thấy biết rõ theo bốn giới 
này trong toàn thân của họ từ đầu đến bàn chân và từ bàn 
chân đến đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần, họ sẽ kinh nghiệm 


^ Nibbana - vô vi giới (asaủkhata dhatu) (trạng thái không bị trợ tạo) 



Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 13 

thân của họ như một khối của 4 giới"^. Khi điều này xảy ra, 
tưởng về ‘tự ngã’ tạm thời biến mất. Thiền sinh kinh 
nghiệm rằng không có đàn ông, đàn bà, v.v... 

Sau khi có thể quan sát thấy biết rõ theo bốn giới nội phần 
trong tự thân, ngoại phần bạn cũng có thể quan sát nhà, xe 
và thấy chúng theo thực tính siêu lý chỉ là những nhóm 
của bốn giới. Khi thiền sinh hoàn thành việc thấy biết rõ 
bốn giới, họ sẵn sàng tiếp tục với việc tu tập về thiền đề 
mục sắc (sắc nghiệp xứ - rũpa kammatthãna), quan sát 
theo hai mươi tám thứ sắc^. 

Trong cuộc sống hằng ngày, bạn có thể không nghĩ rằng 
thân và tâm của chúng ta đang thay đổi, sự thật thân và 
tâm luôn thay đối này có thế không rõ ràng với bạn. Bằng 
cách xem lại việc làm sao bạn nhìn năm nay so với năm 
rồi, bạn có thể thấy một số thay đổi tổng quát. Đe biết và 
thấy tính thay đối này ở mức sâu nhất về những thực tính 
siêu lý, bạn phải phát triển định đủ mức, chỉ khi ấy bạn sẽ 
thấy trạng thái tự nhiên của pháp siêu lý theo thực tính như 
vậy. 

Sau khi quan sát thấy biết rõ sắc, thiền sinh có thể tiến lên 
quan sát theo danh qua việc tu tập thiền đề mục danh (danh 
nghiệp xứ - nãma kammatthãna). Ke đến, sau khi thiền 
sinh có thế thấy biết rõ danh sắc {nãma rũpa), thiền sinh 


Làm ơn đến gặp thiền sư có khả năng để tu tập theo hệ thống. 
^ Xem phụ lục 2: 'hai mươi tám thứ sắc' [trang 110] 
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phải quan sát các nhân hay duyên của chúng, đó là quan 
sát theo pháp liên quan tương sinh (paticca samuppãda). 
Pháp liên quan tương sinh là về các nhân và quả hoạt động 
ra sao qua ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Đức Phật dạy 
bốn phương pháp để quán theo pháp liên quan tương sinh, 
tùy theo tính nết của người nghe, và có một phương pháp 
thứ năm do Tôn giả Sãriputta dạy. 

Tại tu viện Pa-Auk thường chỉ dạy hai phương pháp; 
phương pháp thứ nhất và thứ năm. Phương pháp thứ nhất 
ví dụ đã ghi lại ở tại Mahãnidãna-Suttaĩn thuộc Dĩgha- 
Nikãya và Nidãna-Vagga (Phần Nhân duyên) thuộc 
Samyutta-Nikãya. Phương pháp thứ năm đã ghi chép trong 
Patisambhidã-magga, Dhammatthiti-nãna-niddeso. 

Chỉ sau khi bạn có khả năng quan sát thấy biết rõ danh sắc 
(nãma rũpa) và các duyên của chúng, thì bạn có thể thấy 
trạng thái của chúng. Trạng thái của chúng là chi? Chúng 
luôn sanh và diệt với tốc độ phi thường, ở giai đoạn siêu 
lý (paramattha) này, bạn có thể bắt đầu thiền theo danh 
sắc (nãma rũpa) và các nhân của chúng thì vô thường 
(anicca), khô (dukkha) và vô ngã (anatta). 

Tất cả danh sắc (nãma rũpa) đều vô thường {anicca) vì 
luôn sanh và diệt. Vì chúng vô thường, ngay khi chúng 
sinh khởi chúng diệt, vì vậy chúng thì khố (dukkha). Danh 
sắc (nãma rũpa) thì vô ngã (anatta), vì nếu có ‘ngã’ (atta) 
chúng sẽ hiểu theo sự mong muốn của chúng ta, không bị 
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bịnh, không bị già và không bị chết. Nhưng do tính vô ngã, 
chúng ta bị bịnh, già và chết. Khi chúng ta thiền theo danh 
sắc (nãma rũpa) là vô thường (anicca), khố (dukkha) và 
vô ngã (anatta) đây là tu tập về tuệ quán/ minh sát 
(vipassanã), như thế đây là tuệ học ipannã sikkhã). 

Từng bước tuệ quán^ qua tu tập minh sát iỵipassanã) dần 
phát triến và mạnh mẽ làm suy yếu những phiền não cho 
đến khi thấy rõ đạo - quả (magga-phala) và mục tiêu hiểu 
biết rõ, giác ngộ, Nibbãna. 

Đạt được Nibbãna, nghĩa là một thiền sinh đã bắt đầu hoàn 
thành sự trừ tiệt những phiền não bằng cách đạt tới những 
giai đoạn sau của một bậc Thánh. Đó là: 

1. Sotãpanna (Bậc Nhập lưu) 

Tuệ đạo thất lai (Sotãpatti-magga-nãna) trừ tiệt ba pháp 
triền {saìnyojana): 

i. Thân kiến (sakkãya-ditthi), 

ii. Hoài nghi (vicikicchã), là nghi về tam bảo, những 
kiếp sống quá khứ và vị lai, vận hành của nghiệp, 

v.v... 

iii. Giới cấm thủ - (sĩỉabbataparãmãsa), là bám chặt, 
giữ chặt vào những nghi thức, lễ nghi sai trái. 

Bây giờ, bậc Nhập lưu có tín bất động về Đức Phật, giáo 
Pháp và Tăng chúng, tín bất động về nhóm tam học, tín 
bất động về những kiếp sống quá khứ, tín bất động về 


^ Xem Phụ lục 3: 'Mười sáu Vipassanã Nãna (tuệ quán)' [trang 111]. 
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những kiếp sống vị lai, tín bất động về pháp liên quan 
tương sinh (paticca samuppãda). Một người là bậc 
Nhập lưu không thế chấp giữ một tà kiến về sự vận hành 
của nghiệp nữa và không thể phạm, vượt quá năm điều 
học. Một bậc Nhập lưu sẽ chắc chắn đạt đến ứng cúng 
(arahant) trong bảy kiếp sống, hoặc là một chúng sanh 
nhân loại, chư thiên hay Phạm thiên Brahma. 

2. Sakadãgãmi (Bậc Nhất lai) 

Tuệ đạo nhất lai (Sakadãgãmi-magga-nãna) không trừ 
tiệt phiền não nào, mà làm suy yếu thêm những pháp 
triền về tham dục, sân hận, si mê. Một bậc Nhất lai 
{Sakadãgãmi) có thể tái tục trong thế giới nhân loại chỉ 
một lần và chắc chắn đạt đến ứng cúng (amhant) trong 
kiếp sống đó. 

3. Anãgãmi (Bậc Bất lai) 

Tuệ đạo Bất lai (Anãgãmi-magga-Mna) trừ tiệt: 
iv. tất cả những dục ái ikãmarãga) còn lại, 

V. tất cả những phẫn nộ, khuể phẫn (patigha), bao gồm 
hối hận. 

Bậc Bất lai không thế tham gia vào hành vi nhục dục, 
hay phỉ báng, nói cay nghiệt, hay ác ý nữa. Ngài sẽ 
không bao giờ trở lại kiếp sống nhân loại hay chư thiên 
dục giới. Một bậc Bất lai {Anãgãmi) sẽ chắc chắn đạt 
đến ứng cúng {arahant) là một Phạm thiên Brahma 
trong kiếp sau. 
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4. Arahã (Bậc ứng cúng) 

Tuệ đạo ứng cúng {Arahatta-magga-nãụa) trừ tiệt: 

vi. ái về sắc (rũparãgà) 

vii. ái về vô sắc (arũparãga) 

viii. ngã mạn (mãna) 

ix. điệu cử (uddhacca) và 
X. vô minh (avijjã) 

Tóm lại, bậc ứng cúng (arahant) đã hoàn toàn trừ tiệt 
tham ilobha), sân idosa) và si (moha). Hành động của 
bậc ứng cúng {Arahant) không trợ sanh nghiệp 
(kamma) dù nghiệp bất thiện (akusaka kamma) hay 
nghiệp thiện (kusaka kamma). Tư (cetanã) của bậc 
Arahant chỉ là làm. Không còn tái tục nữa đối với một 
bậc Arahant. 

Khi thiền sinh đạt Nibbãna, thì họ có thế sống thực sự 
yên tĩnh, vui và tha nh thản một cách sâu sắc. Đây được 
gọi là pháp siêu thế {lokuttara dhamma). Một khi người 
thấy rõ Nibbãna, họ có thể không bao giờ mất sự đạt 
được này do sức mạnh của đạo và quả iỵnagga - phala). 

Bây giờ, bạn hiểu rằng giới học {sĩla sikkhã), định học 
(samãdhi sikkhã) và tuệ học (paMã sikkhã) là lời dạy 
của Đức Phật đưa chúng ta đến sự thoát khỏi khổ. Mục 
tiêu này là hạnh phúc cao nhất, Nibbãna. Bạn có thể đạt 
được pháp hạnh phúc bằng cách từng bước tu tập theo 
sự hướng dẫn của Đức Phật. Đe đạt được Nibbãna, bạn 
nên tu tập thiền với năm chi phần cần thiết để tu tập 
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thiền. Năm chi phần cần thiết này được gọi là 
‘‘‘‘Padhãniyanga” theo PãỊi. 

Năm Chi Phần cần Thiết Để Tu Tập Thiền 
{Padhãniyanga) 

Tôi muốn chia sẻ pháp idhamma) về năm chi tinh cần 
(padhãniyangà), là năm chi phần cần thiết để tu tập thiền, 
đã ừích từ Aốguttara Nikãya, Pancakanipãta, 
dutiyapannãsakam, nĩvaranavagga, padhãniyaốga sutta 
(5.53). Chúng là gì? 

Chi thứ nhất là, 

1. Saddhã (Tín) 

‘Saddho hoti, saddahati tathãgatassa bodhini ’ 

“Vị ấy đặt lòng tin vào sự giác ngộ của Như lai 
(Tathãgata). Đó là tín”. 

Thiền sinh nên có lòng tin vào trí toàn tri của Đức Phật 
(Buddhà), với sự hiểu biết rằng Đức Phật vốn có đầy đủ 
chín ân đức. Cũng thế, nên có lòng tin vào giáo pháp 
(Dhamma) và Tăng chúng (Saúgha) và tin tưởng vào các 
pháp ấy. 

Chín Ân Đức Của Phật iBuddha) 

1. Amham - ứng cúng, xứng đáng ở sự tôn kính cao nhất; 

2. Sammã Sambuddha - Chánh đẳng giác, hoàn toàn tự 
giác ngộ; 
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3. Vijjãcaranasampanna - Minh hạnh túc, trọn vẹn về 
chánh trí và hạnh; 

4. Sugata - Thiện thệ, chỉ nói những điều lợi ích và sự thật; 

5. Lokavidũ - Thế gian giải, biết ba thế gian một cách 
tường tận. 

Ba thế gian là: 

a) Thế gian của chúng sanh hữu tưởng, ‘chúng sanh thế 
gian’ (satta-ỉoka), 

b) Thế gian của hiện tượng bị trợ tạo, ‘pháp hà nh thế 
gian’ (sankhãmỉoka), 

c) Thế gian làm cơ sở của những cõi hiện hữu khác 
nhau, ‘hư không thế gian’ (okãsa-lokà); 

6. Anuttaro purisadamma-sãrathi - Vô thượng sĩ điều ngự 
trượng phu; 

7. Satthã deva-manussãnaĩỴi - Thiên nhân sư, thầy của trời 
deva và người; 

8. Buddha - Phật, Bậc đã tự giác ngộ thấy rõ bốn Thánh 
đế và dạy người khác thấy rõ nó; 

9. Bhagavã - Thế tôn, có đức tính với sáu phẩm chất cao 
quí (học trò không thể đạt được) huy hoàng (bhaga), đó 
là: 

i. Issariya (cao nhất, tối cao), 

ii. Dhamma (tuệ về chín pháp siêu thế, tức là bốn đạo, 
bốn quả và Nibbãna), 

iii. Yasa (danh tiếng và nhiều môn đồ), 

iv. Sirĩ (sự chói lọi của thân hoàn hảo), 
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V. Kama (sức mạnh của việc hoàn thành), và 
vi. Payatta (cần cù vô song). 

2. Appãbãdha (Sức khỏe, ít bênh) 

‘Appãbãdho hoti appãtanko ’ 

“Vị ấy mạnh khỏe, thoát khỏi bệnh.” 

Tu tập thiền cần phải có một điều kiện sức khỏe tổng quát 
tốt. Theo lý tưởng, người tu thiền thoát khỏi những bệnh, 
không có bất cứ sự đau nào trong thân, có khả năng tiêu 
hóa tốt, không quá lạnh, không quá nóng, và tiêu hóa thích 
họp. Những điều này cung cấp những điều kiện có lợi cho 
tu tập thiền. Ngày nay, một số người cố gắng cải thiện sức 
khỏe của họ bằng cách ăn kiêng lành mạnh và dùng phép 
trị giải độc tự nhiên. 

3. Asatha (Chân thât) 

'Asaịho hoti amãyãvĩ 

“Vị ấy chân thật và không xảo trá.” 

Thiền sinh phải chân thật và không xảo trá và tự bày tỏ 
phù hợp với người thầy sự thật hoặc tuân theo những bạn 
đồng tu của họ trong đời sống thanh tịnh. 

4. Vĩriya (Tinh cần) 

Thiền sinh phải hết sức cố gắng từ bỏ những pháp bất thiện 
và đạt được những pháp thiện. Thiền sinh nên lập sự tinh 
tấn vững chắc trong việc hoàn thành pháp tròn đủ (pãramĩ) 
và không bao giờ ngưng thực hiện pháp thiện. Đây có 
nghĩa là bạn phải có nghị lực mạnh mẽ hay cố gắng hết 
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sức. Nhưng sự tinh cần ở đây nhất là sự tinh cần liên quan 
đến thiền. Thiền sinh nên tu tập thiền với sự tinh tấn hết 
sức và không ngưng tu tập. Neu bạn ngưng tu tập, bạn sẽ 
không đạt đến định sâu và sẽ không biết rõ Nibbãna. 

5. Pannã (Trí) 

'Pannavã hotV 
“Vị ấy là bậc trí”. 

Thiền sinh phải có trí của tuệ quán/ minh sát (Vippasanã- 
nãna)\ tuệ quán ở đây nhất là nói đến ‘sanh diệt/ tiến thoái 
tuệ’ {Udayabbaya nãna) của danh và sắc (nãma-rũpa) và 
các nhân của chúng. Ví dụ, bây giờ bạn đang đọc một bài 
luận về pháp (dhamma). Tâm bạn phối họp với trí, nhưng 
nó chỉ là trí bình trường, không phải là tuệ quán 
( Vippasanã-nãna ). 

Năm chi tinh cần (padhãniyanga) này cũng có thể được 
gọi là năm phần cần đến cho tu tập thiền để biết rõ 
Nibbãna. Khi bạn có năm chi phần này đầy đủ, bạn có thế 
biết rõ Nibbãna. Neu bạn không có trau dồi năm chi phần 
này thì việc biết rõ Nibbãna là không thế. Bạn sẽ vẫn cần 
tu tập thêm. Trước khi chúng ta thảo luận chi tiết về chúng, 
trước tiên tôi sẽ kế cho bạn một câu chuyện. Bạn có biết 
hoàng tử Bodhi^ hay chăng? (Bodhirậịakumãra). 


Majjhimơ Nikãya, Majjhimapannãsa, Rãjavagga, 'Bodhi-Rãja-Kumãra 
Suttam' (ĩhe Royal-Son Bodhi Sutta). 
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Hoàng tử Bodhi là con trai của vua Udena. ông ta đã học 
nghệ thuật cuỡi voi và dùng gậy nhọn của nguời cha hoàng 
tộc của ông ấy. Nhu thế, ông ấy trở nên thành thạo trong 
việc thuần hóa voi. Một ngày nọ, hoàng tử Bodhi thỉnh 
Đức Phật (Buddha) và Tăng chúng (Saúgha) của Ngài đến 
khánh thành lâu đài của ông ấy. Nhân cơ hội đó, Đức Phật 
(Buddha) đã giải thích từng buớc cách làm sao Ngài đã tu 
tập Tam Học, đó là giới học (sĩla sikkhấ), định học 
(samãdhi sikkhã) và tuệ học ịpaMã sikkhã) hay nhóm tám 
Thánh đạo^ cho đến Ngài trở nên giác ngộ. 

Sau khi Ngài đã hoàn thành thời thuyết pháp, hoàng tử 
Bodhi đã hỏi Đức Phật một câu hỏi: 

“Hầu hết Đức Phật cao thuợng, đối với nguời có một 
nguời dẫn đầu và nguời dạy nhu là Ngài, Ngài cần tu tập 
bao lâu để đạt đến giai đoạn Arahant và đuợc huởng sự 
yên tịnh và khinh an?” 

Đức Phật đáp rằng: 

“Này hoàng tử, trong mối liên quan này ta muốn hỏi nguơi 
một câu hỏi và nguơi có thế trả lời như ngươi thích: Ngươi 
có khéo léo trong việc cưỡi voi và dùng gậy nhọn điều 
khiến voi phải chăng?” 

Hoàng tử trả lời: 


^ Nhóm tám Thánh đạo bao gồm: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 
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“Vâng, bạch Ngài, tôi khéo léo trong việc cưỡi voi và dùng 
gậy nhọn điều khiến voi^”. 

Đức Phật tiếp tục hỏi hoàng tử: 

“Này hoàng tử, giả sử một người biết ngươi khéo léo về 
nghệ thuật cưỡi voi và dùng gậy nhọn, đến học nghệ thuật 
cưỡi voi dưới sự giảng dạy của ngươi với những nhược 
điểm này: 

1) Thiếu lòng tin: Vị ấy không đủ tin để đạt đến mức hay 
mục tiêu mong muốn. 

2) Bệnh tật: Vị ấy đang khổ do bệnh nặng đủ để ngăn vị 
ấy không đạt đến mục tiêu mong muốn. 

3) Không chân thật: Vị ấy không chân thật hay làm ra vẻ 
tự đắc và thái độ khoác lác ngăn chặn vị ấy khỏi sự đạt 
đến mục tiêu mong muốn. 

4) Thiếu tinh cần: Vị ấy thiếu sự tinh cần nghiêm chỉnh 
để đạt đến mục tiêu mong muốn. 

5) Thiếu trí: Vị ấy không đủ trí thông minh để đạt đến 
mục tiêu mong muốn. 

Người đó có thể học nghệ thuật cưỡi voi và dùng cây nhọn 
từ ông hay chăng?” 

Hoàng tử đáp: 

“Thưa Đức Phật Tối thượng, sẽ không thể đào tạo một 
người có bất cứ một trong năm khuyết điếm đế đạt đến 


Angkusha or bullhook. 
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mục tiêu mong muốn, nói chi đến việc đào tạo người có cả 
năm khuyết điếm”. 

Lần nữa, Đức Phật hỏi” 

“Này hoàng tử, giả sử có người đến ông học nghệ thuật 
cưỡi voi và dùng gậy nhọn có những phẩm chất sau: 

(1) Tín: Vị ấy có đủ lòng tin làm cho vị ấy có thể vươn 
tới mục tiêu mong muốn. 

(2) Sức khỏe: Vị ấy không có bất cứ bịnh tật nào hay là 
có sức khỏe tốt để làm cho vị ấy có thể vươn tới mục 
tiêu mong muốn. 

(3) Chân thật: Vị ấy không làm cho kỳ vọng sai, hay vị 
ấy là người có một tâm chân thật làm cho vị ấy có thể 
vươn tới mục tiêu mong muốn. 

(4) Tinh cần: Vị ấy là người có sự tinh cần nghiêm chỉnh 
làm cho vị ấy có thế vươn tới mục tiêu mong muốn. 

(5) Trí: Vị ấy là một người thông minh có khả năng đạt 
đến mục tiêu. 

Điều đó sẽ có thể xảy ra đến ông để đào tạo một người có 
những phấm chất nhu vậy đạt đến mục tiêu mong muốn 
hay chăng? 

Hoàng tử Bhodhi đáp: 

“Thưa Đức Phật Tối thượng, điều đó sẽ hoàn toàn có thể 
xảy ra đến con việc đào tạo một người đạt đến mục tiêu 
mong muốn, dù nếu vị ấy chỉ có một ữong năm phấm chất, 
hơn thế nếu vị ấy có cả năm phấm chất”. 
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“Này Hoàng tử, theo cách tưong tự có năm chi phần đế cố 
gắng đạt bởi người tu tập thiền”. 

Ke đến, Đức Phật tiếp tục giảng về năm ‘chi tinh cần’ 
ipadhãniyanga) như tôi đã đề cập trước và được ghi chép 
trong Padhãniyaủga Sutta như sau: 

“Pancimãni, bhikkhave, padhãniyangãni. Katamãni 
panca? Idha, bhikkhave, bhikkhu saddho hoti, saddahati 
tathãgatassa bodhim - ‘itipi so bhagavã araham 
sammãsambuddho vijJãcaranasampanno sugato lokavidũ 
anuttaro purisadammasãrathi satthã devamanussãnam 
buddho bhagavã’ti. Appãbãdho hoti appãtanko; 
samavepãkiniyã gahaniyã samannãgato nãtisĩtãya 
nãccunhãya majjhimãya padhãnakkhamãya; asatho hoti 
amãyãvĩ; yathãbhũtam attãnam ãvikattã satthari vã 
vinnũsu vã sabrahmacãrĩsu; ãraddhavĩriyo viharati 
akusalãnam dhammãnam pahãnãya kusalãnarn 
dhammãnam upasampadãya, thãmavã daỉhaparakkamo 
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu; pannavã hoti, 
udayatthagãminiyã paMãya samannãgato ariyãya 
nibbedhikãya sammã dukkhakkhayagãminiyã. Imãni kho, 
bhikkhave, pahca padhãniyahgãniP 
“Này chư Bhikkhu, có năm chi này ữợ giúp tu tập thiền, 
những gì là năm? 

(1) ở đây, một bhikkhu có đầy đủ tín. Vị ấy đặt lòng tin 
vào sự giác ngộ của Như Lai Ợathãgata) như vầy: 
‘Thế tôn là một bậc ứng cúng (Arahant), hoàn toàn tự 
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giác ngộ. Đã có đầy đủ minh và hạnh, chỉ nói những 
điều lợi ích và thật, người biết rõ thế gian, người dạy 
không ai hơn cho những người đã được dạy thuần (vô 
thượng sĩ điều ngự trượng phu), thầy của trời và người, 
bậc đã giác ngộ, Thế tôn. 

(2) Vị ấy khỏe mạnh, không bị bệnh tật, có sự tiêu hóa đều 
đều đó là không quá lạnh hay không quá nóng mà vừa 
phải và phù hợp tu tập thiền. 

(3) Vị ấy chân thật và thành khẩn, người bộc lộ bản chất 
thật của anh ấy cho thầy và những Tăng sĩ đồng tu. 

(4) Vị ấy được chuẩn bị với sự cố gắng hết mình cho việc 
từ bỏ những pháp bất thiện và đạt được những pháp 
thiện; vị ấy mạnh mẽ chắc chắn trong việc ráng sức, 
không từ bỏ nhiệm vụ trau dồi những pháp thiện. 

(5) Vị ấy là bậc trí; vị ấy đạt được trí quan sát thấy biết rõ 
sự sanh và diệt, đó là sự cao quí thâm nhập thấu rõ và 
đưa đến sự phá vỡ hoàn toàn khổ. 

Này chư Bhikkhu, đây là năm chi phần trợ giúp tu tập 
thiền”. 

Vì vậy, bạn nên cân nhắc bằng sự xem lại, dù bạn có năm 
chi này hay không. Neu bạn không có năm chi này, bạn 
không thể đạt được Nibbãna. Bạn nên tu tập liên tục, phát 
triển và hoàn thành năm chi phần này. 

Chúng ta hãy nghiên cứu chúng từng pháp một theo những 
gì được giải thích trong Chú giải. 
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1. Saddhã (Tín) 

Chú giải giải thích sự tin chắc của tín isaddhã) bằng cách 
chia chúng thành 4 loại: 

a. Ẵgama-saddhã (lòng tin giáo pháp), 

b. Adhigama-saddhã (lòng tin đạt được, chứng đạt), 

c. Okappana-saddhã (lòng tin kiên định), 

d. Pasãda-saddhã (lòng tin trong sạch, tịnh tín). 

Tôi sẽ giải thích thêm về bốn loại tín này, ở phần kế sau. 

[a] Ẵgama-saddhã (Lòng tin giáo pháp) 

“Tattha sabbannubodhisattãnarn saddhã, abhinĩhãrato 
patthãya ãgatattã ãgamasaddhã nãma”. 

“Tín của chư bồ tát (Bodhisatta) vẫn không lay chuyển từ 
khi ra ý quyết định trở thành một vị Phật (Buddha), đây 
được gọi là lòng tin giáo pháp - ãgama-saddhã'\ 

Bồ tát (Bodhisatta) của chúng ta đã lập nguyện trở thành 
một vị Phật (Buddha) vào thời Phật Dĩpankara Buddha, 
bốn a-tăng-kỳ (asankheyya kappaY^ và một trăm ngàn 
kiếp {kappaY^ qua. Từ lúc đó cho đến kiếp sống cuối của 
Ngài là hoàng tử Siddhattha, Ngài không bao giờ mất đức 
tin. Bodhisatta cần hoàn thành mười pháp tròn đủ 
ipãramĩ). Ví dụ, xả thí tròn đủ idãnapãramĩ); đôi khi ngài 


“ Khoảng thời gian vô tận không thể tính. 

Khoảngthờì gian của một Kappa khôngthểtính được bằng số năm. Nó chỉ được biết 
bằng sự suy luận. Giả sử có một kho thóc lớn một yojana (xem íootnote 19) mỗi chiều 
dài, rộng và cao và đầy những hạt mù tạc (mustard) nhỏ xíu. Quan 100 năm, một hạt 
được lấy ra một lần. Khi tất cả những hạt mù tạc (mustard) được lấy ra, thời gian gọi 
là kappa sẽ chưa hết. 
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xả thí gia đình hay những phần thân thế đến những ai cần 
hay muốn chúng. Đôi khi bạn cần xem lại những đức tính 
tinh thần cao cả của Bodhisatta. Bạn có thế nào làm những 
việc giống như Bodhỉsatta hay chăng? 

Trong tất cả mười pháp tròn đủ (pãramĩ)^^, xả thí tròn đủ 
(dãna pãramĩ) là pháp dễ nhất cốt để trở thành một vị Phật 
(Buddha). Dù là pháp dễ tu tập nhất trong mười pháp, rất 
ít người có thể tu tập như vậy tận tình và liên tục. Neu bậc 
tu tiến không thể tu tập như vậy, vị ấy sẽ ngưng dọc đường 
và sẽ không trở thành một vị Phật (Buddha). Bồ tát 
(Bodhisatta) của chúng ta không bao giờ quên hoàn thành 
những pháp pãramĩ cần thiết với mục đích đến trạng thái 
giác ngộ (Buddhattà). Suốt nhiều lần tái tục, Ngài xả thí 
vợ, con gái, con trai của ngài, nhiều thân phần khác nhau 
và mạng sống của Ngài. Neu có ai hỏi bạn xả thí cặp mắt 
của bạn, bạn có sẵn sàng xả thí hay chăng? Vâng, sẽ rất là 
khó cho bạn làm điều đó. Dù nó rất khó, Bodhisatta không 
bao giờ quên hoàn thành pháp pãramĩ của Ngài. Từ lúc 
tiếp nhận lời tiên tri xác định về trạng thái giác ngộ và cho 
đến khi giác ngộ, Ngài không bao giờ mất đức tin của ngài. 
Vì lý do này, loại đức tin này được gọi là lòng tin giáo 
pháp - ãgama-saddhã. 


Mười pháp tròn đủ (pãramĩ - pháp độ) là: xả thí (dãna), giới (sĩla), xuất ly 
{nekkhamma), trí tuệ {pahhã), tinh cần {vĩriya), nhẫn nại (khanti), chân thật {sacca), 
chí nguyện (adhitthãna), lòng từ (mettã), hành xả {upekkhã). 
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[b] Adhigama saddhã (Lòng tin chứng đạt) 

“Ảriyasãvakãnarn pativedhena adhigatattã adhigama- 
saddhã nãma”. 

“Lòng tin của các Thánh đệ tử vẫn không lay chuyển từ 
khi họ thấy rõ Nibbãna, đây được gọi là lòng tin chứng đạt 
adhigama-saddhã”. 

Lòng tin này không như lòng tin của người phàm hay 
phàm đệ tử. Ví dụ, bây giờ bạn có thể có lòng tin, nhưng 
một số kinh nghiệm bất hạnh có thế xảy ra làm cho bạn 
mất lòng tin của bạn. Mặt khác, các Thánh đệ tử hay chư 
Thánh là người đã đạt ‘tuệ đạo’ (MaggaNãna) hay thấy rõ 
Nibbãna, có lòng tin bất động và không thể thay đổi vào 
Đức Phật (Buddha), vào giáo Pháp (Dhamma), vào Tăng 
chúng (Saúghà) và vào chính họ. Điều này sẽ không bao 
giờ biến mất trong cả kiếp sống của họ bất kể hoàn cảnh 
nào. Loại lòng tin này được gọi là lòng tin chứng đạt 
adhigama-saddhã bằng sự thấy rõ đạo và quả (Magga- 
Phala). 

Liên quan đến loại lòng tin (saddhã) này, tôi sẽ kể một câu 
chuyện về người bệnh phong hủi Suppabuddha, bạn có 
bao giờ nghe nó trước đây hay chăng? 

Chuyên về Nsười Bênh Phong Hủi Suppabuddha 

Vào một dịp Đức Phật đang trú gần Rặịagaha tại khu rừng 
tre, nơi trú ẩn của những con sóc. Và vào dịp đó, có một 
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người bệnh phong hủi tên Suppabuddha, là một người 
nghèo và khốn khố. 

Vào lúc Đức Phật đang dạy pháp đến hội chúng lớn vây 
quanh. Có nhiều ngưòi trong thính chúng như là bhikkhu, 
bhikkhunĩ, cận sự nam (upasakà), cận sự nữ (upasikà) và 
những người khác. Từ xa, người bệnh phong hủi 
Suppabuddha^^ đã thấy hội chúng đó. Vị ấy đi qua đến hội 
chúng lớn, thấy Đức Phật ở nơi đó và nghĩ đến tự thân, 
“Đó là bậc thầy Gotama dạy pháp. Tại sao tôi không lắng 
nghe pháp? Vị ấy ngồi hơi xa cách thính chúng ở một gốc 
của tu viện. Do bệnh phong hủi của vị ấy, vị ấy không dám 
đến gần những người khác. 

Lòng ‘bi’ của Đức Phật iBuddha) bao trùm cả hội chúng 
với trí toàn giác của Ngài thấy rằng Suppabuddha có khả 
năng hiểu pháp. Hướng lời nói của Ngài đến 
Suppabuddha, Ngài ban thời pháp, dần dần nói về xả thí 
(dãna-kathđ), nói về giới isĩla-kathã), nói về cõi trời 
(sagga-kathã); Ngài trình bày những điều trở ngại, sự 
thoái hóa, nhược điểm, tội lồi của Dục dục (kãmãnaìn - 
ãdĩnavarn - okãmrỵi - sankilesarỵi - kathã), và những phước 
báu, thuận lợi của sự từ bỏ {nekkhamma-ãnisaìnsarn- 
kathđ). Ke đến khi Đức Phật (Buddha) biết rằng tâm của 
Suppabuddha đã sẵn sàng thoát khỏi những pháp cái và 


Udana, Sonavagga, 'Suppabuddha-Kuĩthi-Suttarh' (Ngườ\ Bệnh Hủi 
Suppabuddha Sutta); Cũng đã trình bày trong Dhammapada, Bãlavagga, 
'Suppabuddha-Kutthi-Vatthu' (Chuyện về Người Bệnh Hủi Suppabuddha). 
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trong sáng, Ngài giải nghĩa về Bốn Thánh Đe. 
Suppabuddha đã lĩnh hội Bốn Thánh Đe một cách sâu sắc 
và trở thành một bậc Nhập lưu iSotãpanna). Mong muốn 
trình Đức Phật về thành tựu của vị ấy nhưng không dám 
mạnh dạn bước vào giữa hội chúng, Vị ấy chờ cho đến khi 
mọi người tỏ lòng tôn kính đến Đức Phật xong. Một khi 
hội chúng đã giải tán, vị ấy đến gần Đức Phật. 


Vào lúc ấy, vua trời Sakka tự nghĩ, “Người bệnh phong 
hủi mong muốn làm cho biết sự thành tựu của anh ấy trong 
giáo pháp của Đức Phật. Tôi sẽ kiểm tra anh ấy”. Vì vậy, 
vua trời đến anh ấy, lơ lửng trên không, và nói anh ấy như 
vầy: 

“Suppabuddha, bạn là người đàn ông đáng thương, một 
người đàn ông khổ sở với những điều bất hạnh. Tôi sẽ cho 
bạn sự giàu sang vô hạn nếu bạn nói, 

“Buddho na buddho, “Phật không là Phật 

dhammo na dhammo, Pháp không là Pháp 

sangho na sang ho, Tăng không là Tăng 

alam me buddhena, Tôi đã chán ngấy Phật 

alarn me dhammena, Tôi đã chán ngấy Pháp 

alarn me sahghenã. ” Tôi đã chán ngấy Tăng”. 


Bạn nghĩ sao? Suppabuddha trả lời vua Sakka ra sao? 

Người bệnh phong hủi nói với vua Sakka: 

“Bạn là ai?” 


“Tôi là Sakka”. 
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“Sakka đáng thưong, bạn không xứng để nói với tôi, bạn 
nói rằng tôi là người đáng thưong và khổ sở.” 

Ke đến Suppabuddha ngâm kệ để đáp lại vua Sakka: 

“Saddhãdhanarỵi sĩladhanaĩỴi, 
hirĩ ottappiyaĩỴi dhanani; 

Sutadhananca cãgo ca, 
pannã ve sattamam dhanam. ” 

“Yassa ete dhanã atthi, itthiyã purisassa vã; ‘Adaliddo ’ti 
tãĩỴi ãhu, amogharỵi tassa jĩvita ’nti. 

Tassimãni me satta ariyadhanãni santi. Yesanhi imãni 
dhanãni santi, na tveva te buddhehi vã paccekabuddhehi 
vã ‘daliddã ’ti vuccantĩ. ” 

“Trái lại, tôi đã đạt được hạnh phúc và sự giàu sang lớn 
lao: bảy loại Thánh sản^"^. Những ai có nhiều sự giàu sang 
này không được gọi là đáng thương bởi Đức Phật hay Phật 
Độc giác” 

Khi Sakka nghe vị ấy nói như vậy, Sakka đã đến Đức Phật, 
và cho Ngài biết về cuộc nói chuyện. 

Đức Phật nói với Sakka rằng, “Sakka, điều đó không thể, 
dù với một trăm miếng vàng, dù với một ngàn, đế thuyết 
phục người bệnh phong hủi Suppabuddha để nói “Phật 


Bảy loại Thánh sản là: (1) Tin vào Tam Bảo (saddhã); (2) Giới {sĩla); (3) Hỗ thẹn làm 
điều bất thiện {hirl); (4) Ghê sợ làm điều bất thiện {ottapa); (5) Bác học, hiểu nhiều 
{bãhusacca); (6) xả bỏ, từ bỏ (cãga); (7) Trí (panhã) 
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không là Phật, Pháp không là Pháp, Tăng không là Tăng”. 
Vì Đức tin của vị ấy không thể lay chuyển. 

Ke đến Suppabuddha đến Đức Phật, và Đức Phật đã tiếp 
nhận ông ấy. Và nói cho Đức Phật biết về sự thành tựu của 
ông ấy, ông ấy đứng dậy từ chỗ ngồi và rời tu viện. 

Tại sao vua Sakka không thể thuyết phục Suppabuddha? 
Vì đức tin của một bậc Thánh rất mạnh. Đức tin của họ sẽ 
không bị lay chuyến ngay khi họ biết rõ Nibbãna. Từ một 
quan điểm phổ thông bên ngoài, nhiều nguời sẽ nói 
Suppabuddha là đáng thuong. Tuy nhiên, Suppabuddha có 
bảy loại Thánh sản. Nó là sự giàu sang bên trong này thật 
sự làm cho vị ấy là một nguời giàu. Loại đức tin này đuợc 
gọi là lòng tin chứng đạt iadhigama-saddhã). 

Bây giờ tôi sẽ chia sẻ một câu chuyện khác vói lòng tin 
chứng đạt iadhigama-saddhã) vì nhiều nguời quan tâm về 
những câu chuyện và nó cũng sẽ làm dễ hiểu. Câu chuyện 
kế là về Sũrambattha. 

Câu Chuyên về Chủ Hô Sũrambattha 

Sũrambattha^^ sanh vào một gia đình của nguời đàn ông 
giàu ở Sãvatthi, trong thời Đức Phật Gotama. Khi vị ấy đủ 
tuổi kết hôn, vị ấy kết hôn và trở thành một nguời ủng hộ 
thuờng xuyên của các vị tu khổ hạnh theo giáo pháp khác. 


15 


Majjhima Nikãya, Mũlapannãsa Atthakathã, CũỊayamakavagga và Aiiguttara 
Nìkãya, Ekakanipãta Atthakathã, Etadaggavagga 'Sũrambatthavatthu' (Chú giải về 
câu chuyện của Sũrambattha). 
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Vào một buổi sáng sớm, Đức Phật xem xét thế gian đến 
những cá nhân nào sẵn sàng để giác ngộ và thấy sự chín 
mùi quả phúc của Sũrambattha để đạt tới đạo Nhập lưu 
(Sotãpatti Magga). Đức Phật đã đi đến nhà của 
Sũrambattha để khất thực. 

Sũrambattha tự nghĩ: “Samana Gotama xuất thân từ một 
gia đình quí tộc và có tiếng tốt trong thế gian. Có thể điều 
này thật đáng cho tôi tiếp đãi Ngài ân cần”. Nghĩ như vậy, 
vị ấy đã đi đến Đức Phật, bày tỏ lòng tôn kính dưới chân 
Ngài, nhận bát của Ngài, và dẫn Ngài đến một cái ghế cao 
để dành cho những người cao quí. Sũrambattha dâng vật 
thực, phục vụ Đức Phật, và ngồi ở một nơi thích họp. 

Đức Phật đã giảng một bài pháp phù họp với căn tánh của 
Sũrambattha. Vào cuối bài giảng, vị ấy trở thành bậc Nhập 
lưu {Sotãpanna). Sau khi giúp Sũrambattha đạt tới tuệ 
Nhập lưu, Đức Phật quay trở về tu viện. 

Bây giờ, thiền sinh phải không quên về Mãra. Bạn đang 
chiến đấu với Mãra. Mãra là những gì thường tác động, 
chi phối con người bằng năm dục. Neu thiền sinh đi theo 
ý của Mãra, điều này có nghĩa là họ sẽ thua cuộc chiến. 
Tất cả năm dục là vũ khí của vị ấy. 

Mãra^'^ nghĩ: “Sũrambattha chủ hộ này thuộc về tín đồ của 
ta, vị ấy là một môn đồ của những người tu khổ hạnh ngoài 


Năm loại Mãra: 
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giáo pháp của Đức Phật. Nhưng hôm nay Đức Phật đã 
thăm nhà của vị ấy. Tại sao? Sũrambattha có trở thành một 
bậc Thánh (Ariyà) sau khi nghe bài thuyết giảng của Đức 
Phật hay chăng? Vị ấy có thoát khỏi phạm vi dục của ta 
hay chăng? Ta phải tìm hiếu”. 

Rồi bằng sức mạnh phi thường. Mãra đã tự ngụy trang như 
là Đức Phật đầy đủ ba mươi hai tướng của một bậc đại 
nhân. Mãra cũng đã hoàn thành thủ vai này bằng vẽ ngoài 
tương tự y và bát của Đức Phật. Trong hình dạng đó, vị ấy 
đã đứng ở cửa của chủ hộ Sũrambattha. 

Sũrambattha ngạc nhiên tại sao Đức Phật đi đến lần hai 
quá nhanh. Khi vị ấy cho biết bằng sự có mặt, vị ấy đáp 
lời, “Đức Phật không bao giờ đến mà không có vài lý do 
tốt”, và đến gần Đức Phật giả, tin rằng vị ấy là Đức Phật 
thật. Sau khi bày tỏ lòng tôn kính đến Phật giả, vị ấy đứng 
ở một nơi thích hợp, và hỏi: 

“Thưa Thế tôn (Bhagavã), Thế tôn vừa rời khỏi nhà này 
sau khi dùng bửa ăn. Vì mục đích gì làm Thế Tôn đến lần 
nữa?” 


(1) Vị trời Deva là người thách thức, phản đối Đức Phật cho địa vị trí tuệ dưới cội cây 
giác ngộ (Bodhi) bằng cách vây quanh Ngài bằng quân đội lớn (thiên tử ma - 
devaputta mãra); 

(2) Danh pháp phiền não (phiền não ma -kilesa mãra); 

(3) hành vi cố quyết đưa đến tái tục (pháp hành ma- abhisaiikhãra mãra); 

(4) Các uẩn danh (nãma) và sắc (rũpa) xuất hiện trong tất cả sự hiện hữu trước khi 
đạt đến Nibbãna (ngũ uẩn ma - khandha mãra); 

(5) Tử (tử ma - maccu mãra). 
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Phật giả (Mãra) nói: 

‘Tam te mayã, sũrambattha, rũpam aniccam, vedanã 
aniccaĩỴi, saMã aniccaĩỴi, sankhãra aniccam, vinnãnam 
aniccanti kathitam, taĩỴi anupadhãretvãva sahasã mayã 
evãĩỴi vuttarỵi. Tasmã tvãĩỴi rũparỵi niccarn, vedanã niccam, 
saMã niccam, sankhãra niccam, vinnãnam niccanti 
ganhãhĩ. ” 

“Sũrambattha, Ta đã lơ là ban cho thời pháp sai đến ngươi. 
Ta đã nói rằng sắc, thọ, tưởng, danh hành và thức thì vô 
thường. Nhưng bây giờ ta nhớ rằng sắc, thọ, tưởng, danh 
hành và thức thì thường”. 

Chủ hộ Sũrambattha, một bậc Nhập lưu, đã phật ý do lời 
phát biểu đó. Vị ấy cân nhắc như vầy: “đây là một lời tuyên 
bố báng đáng sợ nhất. Đức Phật sẽ không bao giờ lơ 
là ban cho một thời pháp sai. Họ nói rằng Mãra là đối thủ 
của Đức Phật. Chắc chắn đây phải chính là Mãra”. 

Ke đến, vị ấy hỏi Mãra: 

“Ông là ai? Ông là Mãra phải chăng?” 

Mãra bị sốc, choáng và run ví như bị đập bằng một cái rìu 
vì vị ấy bị đương đầu bởi một Thánh nhân. Sự trá hình của 
vị ấy đã lộ ra và vị ấy thú nhận: 

“Vâng, Sũrambattha, tôi là Mãra”. 


Báng bổ: Phỉ báng, chế giễu, nói xấu, bôi nhọ; 

Báng là như bêu riếu, chê bai, mai mỉa, nói xấu, dị nghị; nguyền rủa, chửi rủa; chê 
bai, như thấy người làm việc trái mà mọi người cùng xúm lại chê bai mai mỉa gọi là 
báng; ^ là như "bổ sung" thêm vào, vá, sửa lại, bù, thêm,... 
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Ke đến, Sũrambattha nghiêm nghị nói với Mãra: 

“Mãra xấu xa; độc ác, tại sao ông nói như thế? Thậm chí 
một ngàn loại của ông sẽ không thể lay động lòng tin của 
tôi. Đức Phật Gotama, trong thời thuyết pháp của Ngài đã 
nói: ‘tất cả pháp bị trợ đều là vô thường’. Và bài thuyết 
giảng của Đức Phật đã dẫn tôi đến Đạo Nhập lưu 
(Sotãpatti-Magga). Ra khỏi đây!” 

Theo cách này, bằng cách búng ngón tay, vị ấy đuổi Mãra 
đi khỏi. Với sự quở trách từ một bậc Thánh như vậy, Mãra 
không thể làm điều gì và tức khắc biến mất. 

Vào buổi tối, Sũrambattha đi đến Đức Phật và thuật lại về 
việc đi đến của Mãra, sự mưu hại của Mãra để làm lay 
động lòng tin của Sũrambattha, và vị ấy đã xử lý Mãra ra 
sao. 

Đức tin của bậc Thánh không lay chuyến. Dù là Mãra cố 
gắng lừa gạt chư Thánh, đức tin của chư Thánh không thể 
thay đổi hay rung động. Nhưng nếu Mãra thuyết phục bạn, 
điều gì sẽ xảy ra? Bây giờ, bạn đang tu tập thiền siêng năng 
nhưng đôi khi mặc dù sau một thời gian dài, nó rất khó đạt 
đến định, thì Mãra có thể đến thuyết phục bạn, “tại sao 
không hưởng dục?” Bạn sẽ chấp nhận lời mời của vị ấy 
hay chăng? 

Có một ví dụ từ thiền sinh ở đây. Không lâu trước đây, khi 
vị ấy đi đến đây, vị ấy nói với tôi, “Bhante, tôi đã giải 
quyết tất cả những vấn đề trong gia đình tôi. Con gái của 
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tôi đã tốt nghiệp và bây giờ có một việc làm. Vì vậy, tôi 
không cần lo lắng về cô ta. Vợ của tôi cũng đồng ý, cô ấy 
có thể ở nhà không có tôi. Vì vậy, bây giờ tôi có thể chuyên 
tâm vào việc tu tập thiền. Đó là lý do tại sao tôi muốn được 
thọ giới”. 

Tôi nghĩ nếu vị ấy thọ giới, vị ấy có thế tu tập nhiều năm. 
Rồi tôi nói với vị ấy, “Được, nếu bạn có thứ lòng tin này, 
tôi sẽ giúp để bạn thọ giới”. 

Chỉ sau một vài tháng trôi qua, vị ấy muốn xả y. Vị ấy nói, 
“Bhante, tôi cần đi về quê hương của tôi”. 

Vị ấy cho tôi nhiều lý do. “tôi cần chăm sóc mẹ của tôi, tôi 
cần làm điều này, tôi cần làm điều kia”. Vị ấy có nhiều lý 
do. Thứ lòng tin này không phải là Tòng tin chứng đạt’ 
(adhigama-saddhã). Một lòng tin của người phàm dễ bị 
thay đổi. 

Tiếp tục câu chuyện của Sũrambattha... 

Vào một dịp, Đức Phật tuyên bố: 

“Etadaggam, bhikkhave, mama sãvakãnam upãsakãnaĩỴi 
pathamaĩỴi Aveccappasannãnarn yadidam sũmmbattho.” 
“Này chư Bhikkhu, trong số các đệ tử cư sĩ của ta ai có 
lòng tin không lay chuyển trong giáo pháp của ta, 
Sũrambattha đứng đầu”. 

Đó là câu chuyện về Sũrambattha. Bây giờ chúng tôi sẽ 
tiếp tục với loại lòng tin isaddhã) kế tiếp. 
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[c] Okappanã-saddhã (Lòng tin kiên định) 

“Buddho dhammo sanghoti vutte acalabhãvena 
okappanaĩỴi okappanasaddhã nãma. ” 

“Tín hay lòng tin vững vàng vào Phật (Buddha), vào Pháp 
(Dhamma), vào Tăng (Saúghà) vẫn hoàn toàn chắc chắn, 
đây được gọi là Tòng tin kiên định’ (okappanasaddhãỴ’. 

Khi người (có lòng tin kiên định) nghe những từ Phật 
(Buddha), Pháp iphamma), Tăng (Saúghà), lòng tin của 
vị ấy trở nên mạnh mẽ. Khi thiền sinh ngưỡng mộ một ảnh 
Phật, pháp hỷ (pĩti) sinh khởi cùng với lòng tin mạnh. Neu 
tín/ lòng tin này bền bỉ và vẫn duy trì thật mạnh mặc dù 
một thiền sinh là một người phàm, loại lòng tin này được 
gọi là Tòng tin kiên định’ {okappanasaddhã). Lòng tin 
(saddhã) này là chi phần cần thiết cho tu tập thiền. Tôi sẽ 
kể câu chuyện về Vua Mahãkappina liên quan đến loại 
lòng tin này. 

Câu Chuyên về Tôn Giả Mahãkappina 
Mahãkappina^^ từng là vua của Kukkutavatĩ. Vị ấy có một 
hoàng hậu tên Anojã và một ngàn bộ trưởng để giúp vị ấy 
cai trị quốc gia. Vua và hoàng hậu luôn cố gắng tìm tin tức 
về Phật (Buddha), Pháp (Dhamma) và Tăng (Saúgha). 
Một ngày nọ, vua đi cùng các bộ trưởng ngoài khu vườn. 


Khuddaka Nìkãya, Dhammapada Atthakathã, Pandìta Vagga, 
'Mahãkappinattheravatthu' (Chú giải kệ 79, về Vua Mahãkappina). 
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ở đó, họ gặp một số thương nhân từ Sãvatthi và hỏi thăm 
họ: 

“Atthi pana vo padese kinci sãsanain uppannaĩỴi ” 

“Có loại tin tức nào ở nơi bạn khởi hà nh hay chăng? 

“Deva, annam kinci natthi, sammãsambuddho pana 
uppanno. ” 

Thưa chủ, không có gì khác sự xuất hiện của bậc Chánh 
Đẳng Giác (Sammãsambuddha) trong thế gian”. 

Ngay khi vị ấy nghe từ 'Buddho\ lòng tin mạnh mẽ sinh 
khởi trong tâm của vị ấy một cách mạnh mẽ như vậy, mà 
vị ấy gần như trở nên bất tỉnh. 

Vua hỏi: 

“Tãtã, kim vadethã ” 

“Bạn đã nói gì?” 

Họ đáp 

“Buddho, deva, uppanno. ” 

“Thưa chủ, ‘Buddho - Phật’ đã xuất hiện trong thế gian”. 

Và lần nữa, vua bị lòng tin mạnh mẽ lấn át. Ba lần vị ấy 
hỏi những vị thương gia cùng câu hỏi. Ke đến, vua chỉ thị 
các bộ trưởng của ông cho những thương gia một trăm 
ngàn đồng tiền vàng. 

Rồi vua hỏi lần nữa: 

“ẢMampi kinci sãsanam atthĩ” 

“Bạn có tin tức nào khác hay không?” 
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“Atthi, deva, dhammo uppanno. ” 

“Vâng, thưa chủ, 'Dhammo' - pháp đã xuất hiện trong thế 
gian”. 

Ngay khi vị ấy nghe từ 'Dhammo' - pháp, lòng tin rất 
mạnh sinh khởi trong tâm của vị ấy và việc xảy ra giống 
như trước. Vua hỏi những thương gia ba lần và cho họ một 
trăm ngàn đồng tiền vàng nữa. 

Rồi vua hỏi lần nữa: 

“Aparampi sãsanaỉti atthi, tãtã ” 

“Bạn có loại tin tức nào khác hay không?” 

“Atthi, deva, saúgharatanam uppannaĩỴi. ” 

“Vâng, thưa chủ, 'Sangho' - Tăng đã xuất hiện trong thế 
gian”. 

Ngay khi vị ấy nghe từ 'Sangho' - Tăng, lòng tin rất mạnh 
sinh khởi trong tâm của vị ấy và việc xảy ra như trước. Và 
lần nữa, vua hỏi những thương gia ba lần và tiếp tục cho 
họ một trăm ngàn đồng tiền vàng nữa. 

Ngay khi vua và đoàn tùy tùng của vị ấy đã nghe tin tức 
về Tam Bảo, họ không quay về cung điện, thay vào đó vua 
và các bộ trưởng của vua tức khắc sắp đặt, bắt đầu lên 
đường đi đến Sãvatthi để gặp 'Buddho' - Phật. Hầu hết 
người ta sẽ có nhiều việc để chuẩn bị trước, “ồ, trước tiên 
tôi sẽ giải quyết, ổn định tất cả việc trong quốc gia của tôi, 
rồi sau đó tôi sẽ đi đến tu tập thiền”. Mahãkappina thì 
không như vậy. Lòng tin mạnh mẽ của vua đấy vị ấy đi tức 
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khắc gặp ‘Buddha - Phật’ mà không quay lại cung điện 
của vị ấy. 

Truớc khi rời khỏi những thương gia, vua yêu cầu họ 
truyền cùng tin tức đến hoàng hậu. Những thương gia đã 
làm như chỉ thị bởi Mahãkappina và cũng nhận phần 
thưởng từ hoàng hậu. 

Vua và đoàn tùy tùng của vua tăng tốc cưỡi những con 
ngựa của họ đến Sãvatthi. Trên đường, nhóm cần băng 
ngang sông sâu mà không có cầu. Các bộ trưởng cho vua 
biết. Rồi vua và tất cả bộ trưởng kiên quyết và tâm của họ 
thiên về những ân đức cao cả. 

“Gambhĩrato gãvutam, puthulato dve gãvutãni, devã. ” 
“Sông rất sâu khoảng một gãvuta và rộng khoảng hai 
gãvuta, thưa chủ”. 

Rồi vua và tất cả bộ trưởng kiên quyết và hướng tâm họ 
về những ân đức cao cả. 

“Itipi so bhagavã arahaĩỴi sammãsambuddho. ” 
‘Buddhãnussatirn anussaranto saparivãro assasahassena 
udakapitthim pakkhandi. ’ 

Họ niệm theo ân đức Phật {Buddhãnussatiy. Thế Tôn, ứng 
Cúng, Chánh Đẳng Giác”, và với việc tùy niệm như vậy, 
các con ngựa đã mang đoàn tùy tùng sang sông rất dễ dàng. 

Đức tin của họ vô cùng mạnh mẽ và quyền lực; họ không 
sợ chết do niệm theo ân đức Phật {Buddhãnussati). Rồi họ 
tiếp tục cuộc hành trình. Nhiều người không có đức tin phi 
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thường như Mahãkappina. Họ có thế nghĩ, “ồ, tôi không 
thể vượt qua sông này, tốt hơn là quay trở về hay chờ con 
tàu”. Hà nh ừình gặp ‘Buddho - Phật’ của họ sẽ bị chậm 
trễ hay thậm chí ngưng giữa hành trình. Mahãkappina và 
đoàn tùy tùng của vị ấy có sức mạnh đức tin quyền lực đã 
giúp họ vượt qua những trở ngại. Do đức tin và niệm theo 
ân đức Phật (Buddhãnussati) miệt mài, các con ngựa có 
thể băng qua sông như bước đi trên mặt đất cứng. 

Vào cuối cuộc hành trình, họ cũng gặp hai dòng sông sâu 
hơn và rộng hơn ban đầu. Theo cùng cách thiên sử, họ đã 
băng qua chướng ngại nước bằng cách niệm theo ân đức 
Pháp (Dhammãnussati) và ân đức Tăng (Sanghãnussati). 

Khi Đức Phật quan sát thế gian vào ngày đó bằng mãnh 
lực siêu phàm của Ngài, Ngài đã thấy trong tầm nhìn của 
ngài Mahãkappina và các bộ trưởng đang đi hướng về 
Sãvatthi. Đức Phật biết rằng họ sẽ đạt đến ứng cúng 
iẬrahant) sau khi gặp Ngài. Đe gặp nhóm người dũng cảm 
này, 'Buddho' - Đức Phật đã đi đến một nơi cách Sãvatthi 
một ừăm hai mươi yojana^^ và chờ dưới một cây banyan 
trên bờ sông Candabhãga. 

Vua Mahãkappina và các bộ trưởng của vị ấy đã đến một 
nơi mà Đức Phật đang chờ họ. Khi họ thấy Đức Phật với 
những tia hào quang sáu màu xuất ra từ thân của Ngài, họ 
đến gần Đức Phật và bày tỏ lòng tôn kính đến Ngài. Kế 


Yojana - do tuần = khoảng bảy miles [PTS], một số dịch khoảng mười miles. 
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đến, Đức Phật ban thòi thuyết pháp đến họ. Sau khi nghe, 
vua và tất cả bộ trưởng của vua đạt đến quả Nhập lưu 
(Sotãpatti-Phala), và họ xin phép Đức Phật nhập vào Tăng 
chúng iSaủgha). Đức Phật nói với họ, ''Ehi Bhikkhu”, có 
nghĩa là “Hoan nghênh đến^° Bhikkhu”, và tất cả họ tức 
khắc thành Bhikkhu. 

Cũng vậy, hoàng hậu Anojã và những người vợ của một 
ngàn bộ trưởng đến noi Đức Phật đang chờ , Đức Phật 
giảng chi tiết thời pháp khác mà vua và các bộ trưởng đạt 
đến ứng cúng (Arahant) và hoàng hậu cùng những người 
vợ của bộ trưởng đạt đến quả Nhập lưu (Sotãpatti-Phala). 
Các bà cũng xin phép Đức Phật nhập vào hội chúng 
Saốgha và được hướng dẫn đi đến Sãvatthi. ở đó họ nhập 
vào hội chúng Saốgha và rất sớm họ cũng đạt đến ứng 
cúng (Arahant). Đức Phật quay trở về Tu Viện letavana 
cùng một ngàn Tăng sĩ. 

Đức tin của họ vào ‘Buddho - Phật’ mạnh mẽ, kiên định, 
vững vàng. Loại tín isaddhã) này được gọi là Tòng tin kiên 
định’ (okappana-saddhã). Loại tín hay lòng tin này cần 
thiết để tu tập thiền. Bạn cũng cần tin vào giáo pháp của 
Đức Phật và tam học bằng cách xem lại như vầy, “nếu tôi 
thực hành theo giáo pháp của Đức Phật đúng đắn, tôi sẽ 
chắc chắn thấy rõ Nibbãna”. Với loại tín này, bạn nên tiếp 
tục tu tập không ngưng nghỉ và từ bỏ. Cho bạn thêm cảm 


thiện lai. 
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hứng và can đảm, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện khác 
về thí chủ của Tu Viện letavana, 'Anãthapindika'. 

Câu Chuyên về Nsười Đàn Ôns Giàu Anãthapindika 

Người đàn ông giàu Anãthapindika^^ trở thành thí chủ của 
Tu Viện letavana được sanh làm con của Sumana, một 
người đàn ông giàu của Sãvatthi. Vị ấy được đặt tên là 
Sudatta. về già vị ấy được biết đến là Anãthapindika, 
người nuôi dưỡng người nghèo. 

Anãthapindika ở Sãvatthi và người đàn ông giàu ở 
Rặịagaha là anh em rể. Vào dịp khi người đàn ông giàu ở 
Rặịagaha đã tìm thấy hàng hóa giá trị trong Rặịagaha thấp 
dưới xa so với những hàng ở Sãvatthi, vị ấy thường mua 
và đưa đến Sãvatthi. Vị ấy thường đi với năm trăm xe hàng 
hóa để buôn bán. Thông thường, cách một yojana trước 
khi đến nơi của vị ấy, vị ấy thường gửi tin nhắn về chuyến 
thăm của vị ấy đến Anãthapindika. Và Anãthapindika 
thường sắp đặt tiếp đón trang trọng đối với người anh (em) 
rể của vị ấy và cùng đi vào thành phố trong cùng một xe 
ngựa. Neu hàng hóa tìm được nơi tiêu thụ dễ dàng ở 
Sãvatthi, người đàn ông giàu ở Rặịagaha chuyển nhượng 
chúng một lần. Trong trường hợp họ không tìm được nơi 
tiêu thụ dễ dàng, vị ấy để chúng lại trong nhà chị (em) của 


Vinaya CũỊavagga, Senãsanakkhandhakam, Dutiyabhãnavãra, 
'Anãthapindikavatthu' (Câu chuyện về Anãthapindika - cấp cô độc). 
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vị ấy và đi trở về thành phố của vị ấy. Anathapindika cũng 
thường làm như vậy. 

Vào khoảng an cư mùa mưa (vassa) thứ hai, Đức Phật tối 
thượng cho phép chư bhikkhu dùng tu viện làm một điều 
kiện cần thiết phù hợp vói yêu cầu được đưa ra bởi người 
đàn ông giàu Rặịagaha. 

Khi ấy Anãthapindika có năm trăm xe đầy những hàng hóa 
và để lại Rặịagaha. Như thường lệ, vị ấy gửi tin nhắn về 
chuyến hàng hóa mới đến của vị ấy đến người đàn ông 
giàu ở Rặịagaha từ khoảng cách một yojana, nhưng lần 
này bạn của vị ấy không chú ý đến nó. 

Người đàn ông giàu ở Rặịagaha, đã quay về từ tu viện 
Sĩtavana noi vị ấy nghe Đức Phật thuyết pháp, đã thỉnh 
mời Đức Phật (Buddha) và hội chúng Tăng (Saúghà) nhận 
vật thực đặt bát vào ngày kế. Lúc đó vị ấy bận sắp đặt sự 
tiếp đón và cung cấp vật thực cho ngày kế. 

Cuối cùng, Anãthapindika đã đến thành phố trông đợi một 
sự hoan nghênh đón tiếp. Thông thường anh (em) re sẽ chờ 
vị ấy đến như những dịp trước, nhưng Anãthapindika thấy 
không có sự đón tiếp ở cổng của thành phố hay ở nhà của 
anh (em) rể của vị ấy. Ngay cả khi Anãthapindika đã vào 
nhà, không có nhiều những lời dạt dào tình cảm từ người 
anh (em) rể mà chỉ “Người đàn ông giàu của Sãvatthi, các 
con của anh (em) ra sao rồi? các cháu khỏe chứ? Tôi hy 
vọng anh (em) có một cuộc hành trình dễ dàng và không 


Những Phăn Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 47 

lo lắng”. Và rồi người đàn ông giàu Rãjagaha tiếp tục với 
việc bận rộn chuẩn bị cho ngày lễ dâng vật thực kế. 

Anãthapindika cảm thấy rất lạ với cách cư xử thất thường 
của người anh (em) rễ. Vị ấy tự nghĩ rằng có thể đây là 
một sự chuấn bị lễ cưói hay thỉnh mời vua Bimbisãra. Sau 
đó khi việc đã hoàn thành, Anãthapindika đã nhận được sự 
chú ý và vị ấy hỏi thăm điều gì đang xảy ra. 

Người đàn ông giàu ở Rãjagaha đáp: 

“Người đàn ông giàu, tôi không có một lễ cưới cho con gái 
của tôi hay con trai của tôi, tôi cũng không có mời vua 
Bimbisãra. Mà tôi chuẩn bị sắp xếp những điều cần thiết 
cho một lễ đặt bát lớn. Tôi đã thỉnh mời Đức Phật 
(Buddha) và hội chúng Tăng (Saúgha) của Ngài đến cho 
một bửa ăn ngày mai đế tích lũy thiện nghiệp”. 

Khi Anãthapindika nghe từ 'Buddha' - Phật, toàn thân của 
vị ấy tràn đầy pháp hỷ ipĩtĩỹ^ và lần nữa hỏi người đàn 
ông giàu ở Rặịagaha: 

“Buddhoti tvarỵi, gahapati, vadesĩ” 

“Buddho tyãham, gahapati, vadãmĩ”. 

“Người đàn ông giàu, ông đã nói 'Buddho' - Phật?” 


- Khuddaka pĩti (thiếu hỷ) là cảm giác thích thú nhẹ. 

Khanika pĩti (quang thiếm hỷ) là vui trong chốc lát, thoáng qua. 

Okkantikã pĩti (lâng hỷ) là vui say sưa, thích thú chảy tràn ra. 

Ubbehgã pĩti (khinh thân hỷ) là cách vui mừng làm rùng mình. 

Pharanã pĩti (sâm thấu hỷ) đã phát triển đầy đủ, sung sướng mạnh mẽ hay thích 
thú lan ra toàn thân và tâm ipharanã-pĩti). 
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“Vâng, tôi đã nói 'Buddho' - Phật.” 

Ba lần vị ấy hỏi và ba lần vị ấy nhận cùng câu trả lời. Rồi 
vị ấy nói: 

“Ghosopi kho eso, gahapati, dullabho lokasmirn yadidaỉti 

- buddho buddhoti. ” 

“Người đàn ông giàu, trong thế gian này, dù cho nghe từ 
'Buddho - Phật’ là một cơ hội rất hiếm”. 

Kế đến Anãthapindika tìm hiểu về 'Buddho' - Phật, “bây 
giờ có thế nào tôi đi và bày tỏ lòng tôn kính đến 'Buddho' 

- Phật, bậc Đáng Tôn Kính, bậc Toàn giác hay chăng?” 
Nhưng Ngài đã nói chờ cho đến sáng mai vì trời đã tối. Nó 
cũng quá muộn để đi đến Tu viện Sitavana nằm ở ngoài 
cổng của thành phố, nơi có tử thi bị quăng bỏ trong đêm. 

Sau khi nghe như vậy, Anãthapindika đi ngủ mà không có 
ý nghĩ hay cảnh nào khác trong tâm ngoại trừ 'Buddho' - 
Phật. Từ lúc vị ấy nghe từ 'Buddho' - Phật, tâm của vị ấy 
luôn hướng về 'Buddho - Phật’ và mong gặp Ngài càng 
sớm càng tốt. Cho nên, Anãthapindika không thế ngủ 
ngon. Vị ấy đã thức dậy nhiều lần và cuối cùng ngay trước 
bình minh, vị ấy quyết định đi bộ để gặp 'Buddho' - Phật. 

Khi vị ấy đi gần cổng thành phố, Sivaka (một vị Trời Deva 
hộ trì là một bậc Thánh - Ariya) đã giữ cống mở trước. Vị 
ấy biết rằng Anãthapindika mong gặp, phụng sự và bày tỏ 
lòng tôn kính đến 'Buddho' - Phật. Sivaka cũng biết rằng 
Anãthapindika sẽ được an lập vào quả Nhập lưu 
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(Sotãpatti-Phala). Muốn giúp Anãthapindika, Sivaka đã 
giữ cổng thành phố mở cho vị ấy. 

Do nghiệp quá khứ và do đức tin sâu sắc hướng về Đức 
Phật đã ủng hộ bởi pháp hỷ (pĩtí) mạnh, thân của 
Anãthapindika phát ra hào quang ví như trăng tròn mọc 
trong bầu trời. Nhưng ngay khi vị ấy đi ra khỏi thành phố, 
sự sợ hãi và rung sợ sinh khởi trong vị ấy và hào quang 
phát ra từ thân vị ấy biến mất. Cho nên, vị ấy muốn đi trở 
lại ngay từ chỗ đó nhưng Sivaka động viên Anãthapindika 
tiếp tục hành trình của vị ấy. Sivaka đến gần vị ấy và đọc 
bài kệ: 

“SataĩỊi hatthĩ satam assã, satam assatarĩrathã; 

SatãĩỴi kannãsahassãni, ãmukkamanikunậalã; 

Ekassa padavĩtihãrassa, kaỉarn nãgghanti soỊasim. ” 

“Abhikkama gahapati abhikkama gahapati; 

Abhikkantarỵi te seyyo no paịikkanta. ” 

“Ồ, Người đàn ông giàu, một trăm con voi hoàng gia, một 
trăm con ngựa hoàng gia, một trăm xe ngựa hoàng gia 
thuần chủng bởi giống ngựa đặc biệt, assatara, và một trăm 
ngàn thiếu nữ hoàng gia với những đồ trang sức vô giá, 
không xứng phần thứ mười sáu của ‘tư’ icetanã) thiện sau 
mỗi bước chân đưa bạn đến bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật 
(Buddho). Đi về phía trước và hành trình của bạn sẽ được 
tốt hơn và trội hơn, đừng bước lùi về phía sau”. 

Vào lúc nghe như vậy, Anãthapindika trở nên gan dạ và 
can đảm. Sức mạnh đức tin mộ đạo của vị ấy vào 'Buddho 
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- Phật’ bắt đầu trở nên mạnh lần nữa. Cho nên, hào quang 
xuất hiện lần nữa. Mỗi khi vị ấy gặp phải những khó khăn, 
Sivaka động viên đức tin mộ đạo Anãthapindika cho đến 
khi vị ấy đến Tu viện Sĩtavana gần rạng đông. 

Vào lúc đó 'Buddho - Phật’ đang đi kinh hành lối đi ở 
khoảng trống. Anãthapinậika đã tự hỏi làm sao phân biệt 
Đức Phật thật, bậc Tự Giác Ngộ với các vị thầy môn phái 
khác, họ cũng tự tuyên bố là những vị Phật giác ngộ. Rồi 
một ý nghĩ đã xuất hiện trong tâm vị ấy. Neu 'Buddho - 
Phật’ thật sự là một Bậc Tự Giác Ngộ, Ngài sẽ gọi vị ấy 
bằng tên do cha mẹ đặt, ‘Sudatta’ ngoại trừ bản thân, 
không ai biết. 

Rồi Đức Phật đã gọi vị ấy: “Hoan nghênh đến, Sudatta 
đáng quý”. Anãthapindika vui mừng khi vị ấy nghe Đức 
Phật gọi vị ấy bằng tên do cha mẹ đặt cho. Sau khi bày tỏ 
lòng tôn kính và nghe một thời thuyết pháp từ Đức Phật, 
Anãthapindika trở thành bậc Nhập lưu (Sotãpatti-Phala). 
về sau, Anãthapindika đã thỉnh mời Đức Phật đến thành 
phố Sãvatthi và dâng Tu viện letavana. Đức Phật trải qua 
khoảng mười chín mùa mưa (vassa) tại letavana. 

‘Lòng tin kiên định’ {okappana-saddhã) không hạn chế 
hay hoàn toàn tin chắc bởi người tin và nưong vào Phật 
(Buddha), Pháp (Dhamma) và Tăng (Saúgha). Bây giờ, 
bạn biết về ‘lòng tin kiên định’ (okappana-saddhã) giúp 
cựu vương Mahãkappina và Anãthapindika ra sao trên con 
đường đến giác ngộ. Đây là tại sao ‘lòng tin kiên định’ 
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ipkappana-saddhã) rất quan trọng để tu tập thiền và biết 
rõ Nibbãna. Chúng ta hãy tiếp tục đến loại tín hay lòng tin 
(saddhđ) cuối. 

[d] Pasãda-saddhã (Lòng tin trong sạch, tịnh tín) 

“Pasãduppatti pasãdasaddhã nãma 

Tín hay lòng tin đơn giản bằng thấy và nghe những gì làm 

tâm dễ chịu, đây được gọi là ‘tịnh tín’ (pasãda-saddhãỴ\ 

Đây là lòng tin thông thường vào điều gì đó hay vào một 
người. Đó là quà biếu đến một người mộ đạo hay không 
mộ đạo. Ví dụ, sự xuất hiện của người thầy của bạn hay 
thái độ là tốt và do vậy bạn có lòng tin vào vị ấy. Nhưng 
nếu bạn thấy vị ấy phạm vào một số lỗi hay nếu vị ấy làm 
bạn tức giận, thì lòng tin của bạn mất hết. Bạn mất lòng 
tin của bạn vào vị ấy. Vì vậy loại lòng tin này được gọi là 
‘lòng tin trong sạch’ ipasãda-saddhã). Nó không thể hoàn 
toàn ủng hộ chuyến sang nhóm tam học, mặc dù nó có thế 
ủng hộ đại thí, và ngay cả thọ giới, nhưng không thể đạt 
đến Nibbãna nếu duy nhất dựa vào loại lòng tin này. 

Những người bình thường có thế phát triển ‘lòng tin kiên 
định’ (pkappana-saddhã) và ‘lòng tin trong sạch’ 
ipasãda-saddhã). Nhưng trong hai loại lòng tin này, ‘lòng 
tin kiên định’ (okappana-saddhã) là loại thiết yếu để hoàn 
toàn chuyển sang ‘nhóm tam học’ [giới học (sĩla sikkhã), 
định học (samãdhi sikkhã) và tuệ học (pahhã sikkhã)]. Đó 
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là một loại gồm trong những ‘chi tinh cần’ 
(Padhãniyaúgà). Cho nên, bạn phải cố gắng trau dồi ‘lòng 
tin kiên định’ (okappana-saddhã) về thiền để biết rõ 
Nibbãna. 

Sau ‘tín hay lòng tin’ {saddhãỷ^, ‘chi tinh cần’ 
(Padhãniyaúgà) thứ hai là ‘sức khỏe ít bệnh’ 
(Appãbãdha). 

2. Appãbãdha (Sức khỏe ít bệnh) 

“Appãbãdho hoti appãtanko; samavepãkỉnỉyã gahaniyã 
samannãgato nãtisĩtãya nãccunhãya majjhimãya 
padhãnakkhamãya. ” 

“Vị ấy khỏe mạnh, không bệnh, có sự tiêu hóa đều đều đó 
là không quá lạnh hay không quá nóng mà vửa phải và 
thích hợp cho việc tu tập thiền”. 

Đây có nghĩa là bạn phải được khỏe mạnh và không bệnh. 
Neu bạn có một loại bệnh trầm trọng, bạn không thể tu tập 
thiền và không thể tập trung vào hơi thở hay biến xứ 
ikasina). Đe đạt đến định cao hơn, bạn phải được khỏe 
mạnh. Đối với những ai có sứ khỏe tốt, tu tập thiền sẽ được 


Điều khác biệt thật sự giữa 'lòng tin' trong tiếng Việt và 'saddhã' trong PãỊi là 'lòng 
tin' có thể nói đến tin vào tôn giáo mà dựa vào cái thấy sai trái, trong khi 'saddhã' chỉ 
nói đến lòng tin trong tôn giáo dựa vào cái thấy biết của Phật Toàn Giác. Những đối 
tượng của lòng tin như vậy có tám: Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), nhóm Tam học, những 
kiếp sống quá khứ, những kiếp sống hiện tại, những kiếp sống quá khứ và hiện tại, và 
pháp Liên quan tương sinh. 

Xin xem lại pháp thực tính "Saddhã -Tín" trong Chương 2: Cetasika, quyển 'Vô Tỷ Pháp 
Tập Yếu' (Abhidhammatthasahgaha). 
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dễ dàng hơn. Ví dụ, những thiền sinh khỏe mạnh thường 
có thể ngồi trong thời gian dài so với những người có một 
số bệnh hoặc hơi thở không tốt. Nói theo thông thường, 
những thiền sinh với sức khỏe kém gặp khó trong việc duy 
trì định tốt. Sức khỏe là một chi phần có thể cản trở sự tiến 
bộ của việc tu tập thiền. Sức khỏe tốt rất có lợi để tu tập 
thiền. 

Đôi khi có một số học trò nói “Bhante, tôi không thể tu tập 
thiền, vì tôi không khỏe lắm, tôi cảm giác đau, tôi cảm giác 
chóng mặt”. 

Nhưng nếu tôi hỏi, “Bạn có thế ăn hay không? Bạn có thế 
vẫn đi đây đó hay không?” họ trả lời “Vâng”. 

Vì vậy, đó có nghĩa họ khỏe và tôi chỉ yêu cầu họ tiếp tục 
tu tập theo khả năng của họ. Thiền sinh có thể đạt đến 
thành tựu vào một ngày nào đó, nếu họ tiếp tục tu tập. 

Vì vậy, xin đừng lo. cố gắng cải thiện sức khỏe của bạn 
để tu tập thiền tốt hơn. 

Liên quan đến chi phần này, tôi sẽ kể câu chuyện sau để 
minh họa sức khỏe ảnh hưởng đến việc tu tập pháp 
(dhamma) ra sao. 

Câu Chuyên về Tôn Giả Godhika 
Tôn giả Godhika sinh sống tại Đá Đen ở núi Isigili và chú 
tâm tu tập thiền quán/ minh sát (vipassanã) dựa trên thiền 
định với sự quyết tâm mãnh liệt. Trong lúc này, vị ấy bị 
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một bịnh nào đó tấn công đã ngăn ữở khả năng của vị ấy 
nhập thiền Ợhãna). 

Tôn giả Godhika không phải là hạng người dễ dàng từ bỏ. 
Vị ấy đã cố gắng sáu lần để đạt đến thiền định nhưng do 
căn bệnh của vị ấy, vị ấy rớt khỏi thiền nhiều lần. ớ lần cố 
gắng thứ bảy, vị ấy tự nghĩ, “sáu lần ta rớt khỏi thiền định. 
Kiếp sống vị lai của ta không chắc chắn. Neu ta chết trong 
lúc nhập vào thiền Ợhãna), ta sẽ được tái tục là một Phạm 
thiên (Brãhma). Tuy nhiên, nếu ta chết không có nhập 
thiền, đó là không chắc chắn. Ta có thể được tái tục ở một 
cõi khổ. Bây giờ là lúc để ta dùng dao cạo”. Sau sự xét lại 
này, vị ấy đã dùng dao cạo để kết thúc mạng sống của vị 
ấy. 

Chúng ta không biết điều gì đã trợ cho loại hành động 
quyết liệt này, nhưng nó phải có một số kết nối với nghiệp 
của vị ấy ở những kiếp sống trước của vị ấy. Sức khỏe xấu 
của vị ấy đã ảnh hưởng đến khả năng tu tập của vị ấy và 
gây ra nhiều sự khiếp đảm của danh pháp. Dù cho sức khỏe 
của thiền sinh thường xuyên kém thì việc phạm tội tự sáC"^ 
dứt khoát không đúng. Xin đừng làm theo ví dụ này. Tôi 
dùng câu chuyện này để làm nổi bật tầm quan trọng của 
sức khỏe tốt cho việc tu tập. 


Đức Phật tuyên bố tự sát đáng bị khiển trách. Sau sự kiện năm Bhikkhu 
(Vinayapitaka, Tatiya-Pãrãjikarh), Đức Phật tuyên bố rằng đó là điều không phù hợp 
(ananucchavikarh), không thuận lý, không thích đáng (ananulomika), không phù hợp 
(appatirũparh), không là cách xứng đáng của tu sĩ (assãmanakarh), không thể chấp 
nhận (akappiyarh), không được làm (akaranĩyarh). 



Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 55 


Trước khi Godhika kết thúc mạng sống của vị ấy, Mãra đã 
cố gắng xui khiến Đức Phật ngăn vị ấy, vì nếu Godhika 
chết theo cách này, vị ấy là người có sự thờ ơ với sự sống. 
Người như vậy có thể đạt tuệ thấu rõ và chiến thắng 
Arahant. Mãra không muốn ai Nibbãna. Rồi Đức Phật hiếu 
được Mãra, nói “Godhika đã nhổ bỏ ái và đã đạt Nibbãna 

Đức Phật cùng nhiều Tăng sĩ đã đi đến nơi Tôn giả 
Godhika đã nằm xuống và chỉ cột khói và khối đen tối bên 
trong phòng. Rồi Đức Phật nói với họ, “Này chư bhikkhu, 
đó là ác ma Mãra, tìm kiếm nơi đi tới của Godhika”. Neu 
một người bình thường qua đời, Mãra có quyền lực để biết 
nơi đi tới kế tiếp của họ là ở đâu. Vì Tôn giả Godhika đạt 
đến ứng cúng (Arahant) và đã hoàn toàn Nibbãna 
(Parinibbãna), Mãra không thể tìm thấy vị ấy đi tái tục ở 
đâu. Không có tái tục để Mãra tìm thấy. 

Ngay trước khi Tôn giả Godhỉka tử, vị ấy đã nhập vào 
thiền thành công. Và xuất khỏi thiền, vị ấy tiếp tục tu tập 
minh sát iyipassanã) và đạt được Arahant. Tại sát-na đó, 
vị ấy trở thành một bậc ứng cúng (Arahant) đồng thời tận 
(samasĩsĩ Arahantỹ^, người mà những phiền não và thọ 
mạng dứt cùng lúc và hoàn toàn Nibbãna (Parinibbãna). 


Samasĩsĩ= người đã dứt các pháp lậu và dừng sự liên tiếp của kiếp sống. Có ba 
loại: 

(1) Iriya-patha samasĩsĩ: thân oai nghi đồng thời tận (đạt tới hoàn toàn Nibbăna - 
Parinibbăna với oai nghi nào đó trong khi lập quyết tâm và miệt mài nhập quả 
Phơlasamãpatti); 
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Thiền sinh không nên so sánh Tăng sĩ này với bản thân. 
Neu một thiền sinh cố gắng tự sát, tử mà không chứng đắc 
và tái tục trong cõi khổ là hậu quả có vẽ phù hợp. Chúng 
ta cũng biết rằng vào lúc tử của vị ấy, vị ấy đã làm pháp 
tròn đủ ipãramĩ) để trở thành một bậc ứng cúng 
(Arahant). Đây chỉ là một ví dụ về sức khỏe của bạn chi 
phối việc tu tập của bạn ra sao. Đe so sánh, vị ấy có thể 
nhập vào thiền định trong khi vị ấy bịnh nặng. Nhưng 
trong khi vị ấy khỏe mạnh, vị ấy có khả năng nhập vào 
thiền định và tiến tới thiền quán/ minh sát iyipassanã). Sức 
khỏe là một chi phần cần thiết cho tu tập thiền. 

Trở lại vấn đề Mãra, tôi muốn nhắc mọi người rằng Mãra 
luôn xúi giục mọi người bằng các Dục. Đó là vì Mãra ganh 
đua với người đạt đến sự giác ngộ. 

Vì vậy, bạn nên ý thức. “Ô Mãra đang cố gắng chống đối 
tôi” và cố gắng ngăn ngừa nhiều thứ tham dục khác nhau 
làm sao lãng. Thời nay có nhiều thiết bị mới. Tôi thường 
không yêu cầu người ta không dùng chúng, nhưng tôi yêu 
cầu bạn cân nhắc điều kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn. 
Neu bạn có khả năng điều khiến chính tâm bạn, bạn có thế 
dùng thiết bị một cách thích hợp. Chẳng hạn, như dùng 
chúng để đọc pháp (dhamma), thỉnh thoảng liên hệ gia 


(2) Roga samasĩsĩ: Bệnh đồng thời tận (đạt tới hoàn toàn Nibbăna - Parinibbăna 
trong khi miệt mài nhập quả Phalasamãpatti sau khi bịnh đã khắc phục). 

(3) Jĩvita samasĩsĩ: Mạng quyền đồng thời tận (đạt tới hoàn toàn Nibbăna - 
Parinibbăna khi mạng quyền và đạo Arahant - Arahantmagga xảy ra liên tục). 
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đình ở xa, hay gửi một thư điện tử quan trọng. Neu bạn 
không thuần thục trong việc điều khiến tâm bạn, tốt hơn là 
không dùng bất cứ thiết bị nào. Các thiết bị điện tử thì rất 
bất lợi cho việc tu tập thiền và biết rõ Nibbãna. Vì vậy, tốt 
nhất nếu bạn đặt thiết bị điện tử một bên và tu tập quán/ 
minh sát iyipassanấ) cho đến khi biết rõ Nibbãna. Sau khi 
đạt được sự chắc chắn này, mới an toàn dùng thiết bị vì 
mục đích có ích. Trước khi bạn thấy rõ Nibbãna, tốt hơn 
là không dùng bất cứ thiết bị nào. Bạn có thể làm điều đó 
hay chăng? Tiếp tục đấu tranh chống lại Mãra. Bạn có thế 
thua cuộc chiến ở đây và đó, nhưng điều quan trọng là tiếp 
tục cố gắng và tu tập. 

Bạn có thể biết có hai cách tu tập sai, thứ nhất là hành hạ 
hay khổ hạnh cực độ, thứ hai là thọ hưởng hay thỏa mãn 
trong các dục. Tôi nghĩ hai cách này là ý tưởng của Mãra 
đế ngăn bậc tu tiến khỏi biết rõ Nibbãna. Neu bạn theo ý 
tưởng của Mãra, việc biết rõ Nibbãna là không thế. Đe biết 
rõ Nibbãna bạn nên trá nh hưởng các dục. Đây là tính chất 
của Mãra. Mãra không muốn người đạt đến Nibbãna. Mãra 
sẽ ngăn điều này qua nhiều cách lôi cuốn. Neu bạn thấy 
rằng tâm bạn theo hai cách tu tập sai trái này, đó có nghĩa 
là Mãra đang quấy rầy bạn. 

Thiền sinh phải cấn thận và không theo ý tưởng của Mãra. 
Đối với chư Thánh nhân, họ có thế dễ dàng xua đuối Mãra 
như Sũrambattha đã từng làm. Chỉ bằng một cái búng ngón 
tay của vị ấy, Mãra đã đi mất. Neu bạn muốn chiến thắng 
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Mãra, bạn nên cố gắng biết rõ Nibbãna. Ngay khi bạn trú 
với Nibbãna làm cảnh của bạn, bạn đang chinh phục Mãra. 
Đã hiểu tầm quan trọng về sức khỏe tốt, tôi sẽ trình bày 
chi phần Chân thật cho việc tu tập. 

3. Asatha (Chân thật) 

“Asatho hoti amãyãvĩ; yathãbhũtam attãnam ãvikattã 
satthari vã vinnũsu vã sabrahmacãrĩsu” 

“Vị ấy chân thật và chân thành, người bộc lộ bản thân thật 
như vậy với thầy và các Tăng sĩ đồng tu”. 

Có người làm ra vẻ có một số thành tựu mà không có bất 
cứ sự chứng đạt thật sự nào. ở một trung tâm thiền, thiền 
sinh tu tập thiền nên tường thuật đến thầy của họ về sự tiến 
triển thiền của họ. Khi tường thuật, họ nên nói chân thật 
và chính xác về kinh nghiệm thiền của họ. Chỉ như thế 
người thầy mới có thế cho lời khuyên, hướng dẫn phù họp. 

Ví dụ, “Bhante, tôi có thể tập trung theo cảnh đề mục 
khoảng một giờ đồng hồ, v.v...” thì người thầy có thể đáp, 
“Vậy thì tốt, bạn có thể tiếp tục thiền theo cách này để phát 
triển lâu hơn và định sâu hơn”. 

Nhưng người thầy đã có kinh nghiệm về sự không chân 
thật của các thiền sinh. Dù là họ không thể tập trung theo 
cảnh đề mục của họ, thiền sinh tường thuật rằng họ có thế. 
Đây là không nói thật. Chân thật là pháp thiết yếu trong 
việc tu tập phát triển thiền và pháp. Neu thiền sinh nói rõ 
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những kinh nghiệm thiền của họ một cách chân thật, thì 
người thầy có thể cho lời hướng dẫn phù họp để tiếp tục 
tu tập. Không có sự chân thật với người thầy thì không thế 
tiến bộ. 

Cũng có một số người đã phạm vào một số lỗi mà không 
thú nhận về những lỗi đó. Đức Phật dạy chúng ta chân thật, 
nếu thiền sinh đã phạm vào những lỗi, làm sai hay phá 
những học giới, họ phải nên thú nhận những lồi ấy với một 
người thầy và rồi xin nhận những học giới lại lần nữa. 

Neu thiền sinh tiếp tục tu tập mà không chân thật, họ 
không thể được thành công trong tu tập thiền. Chân thật 
và thành khấn là những chi phần cần thiết đế tiến bộ trong 
thiền. Câu chuyện về Uruvelã sẽ làm cho bạn hiểu thêm 
về chi phần chân thật (asatha). 

Câu Chuyên về Uruveỉã 

Bạn có biết rừng Uruvelã^^ ở India hay chăng? Hoàng tử 
Siddhattha đã đi đến rừng Uruvelã sau khi từ bỏ thế gian. 
Ý nghĩa của Uruvelã là chi? Um nghĩa là cát, velã nghĩa 
là đường biên giới, ranh giới. Theo nghĩa của từ, Umvelã 
là ‘đống cát hay núi cát’. Nơi được tên gọi như vậy bởi vì 
có đống hay núi cát lớn. Làm sao núi ấy xuất hiện ở nơi 
đó? 


Majjhima Nikãya, Mũlapannãsa Atthakathã, Opammavagga, 
Pãsarãsisuttavannana (Chú giải về Kinh khối cám dỗ, giải thích về Uruvela). 
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“Atĩte kira anuppanne buddhe dasasahassãkulaputtã 
tãpasapabbajjam. pabbajitvã. ” 

“Từ xa xưa, trước khi Đức Phật xuất hiện ở thế gian, một 
nhóm mười ngàn người đàn ông muốn từ bỏ thế gian và 
sống làm những người tu khố hạnh”. 

Những người tu khố hạnh đó sau đó ở trong rừng này. Một 
ngày nọ, họ có một cuộc họp và cùng đạt được một thỏa 
thuận về việc tu tập: 

“kãyakammavacĩkammãni nãma paresampi pãkatãni 
honti, manokammam pana apãkatam. Tasmã yo 
kãmavitakkam vã byãpãdavitakkam vã vihiìnsãvitakkarn 
vã vitakketi, tassa aỉỉno codako nãma natthi; so attanãva 
attãnaĩỴi codetvã pattapuịena vãlikaĩỴi ãharỉtvã imasmim 
thãne ãkiratu, idamassa dandakammam.” 

“Những thân nghiệp và những khẩu nghiệp được mọi 
người nhận ra, nhưng những ý nghiệp không được rõ với 
người khác. Khi những ý nghĩ về tham lam dục vọng (dục 
tầm), ý nghĩ về ác ý, sân hận (sân độc tầm) và ý nghĩ về sự 
tàn ác (ác hại tầm) xuất hiện trong tâm, không ai có thể 
khiến trách, kêu ca hay nhắc nhở chúng ta. Cho nên, nếu 
những loại ý nghĩ này xuất hiện trong tâm của chúng ta, 
chúng ta nên tự khiến trách và nhắc nhở bản thân và hối 
lỗi, chúng ta nên lấy một ít cát bằng cách dùng một cái rổ 
nhỏ làm bằng lá và đặt nó ở một nơi nào đó”. 

Không lâu sau cuộc họp, khi nào những loại ý nghĩ đó xuất 
hiện trong tâm của họ, họ mang một ro cát đến một nơi 
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nào đó. Chẳng lâu sau, nó tăng thành một đống cát rất lớn, 
như một núi cát thực thụ. Qua nhiều thế hệ, con người thay 
đổi núi cát này thành một cái tháp (Cetiya) để tôn kính và 
gọi noi đó là Uruvelã. 

Do nhận thấy rõ thân nghiệp và khẩu nghiệp sai trái của 
bạn, người khác có thế nhắc nhở bạn vì nó bị nhận ra rõ. 
Nhưng đối với ý nghiệp, chỉ những ai có khả năng phi 
thường đọc tâm của người khác {Paracittavijãnana or 
Cetopariyanãna) có thể nhận ra những danh pháp bất thiện 
của bạn. Thông thường, nếu những danh pháp bất thiện 
xuất hiện theo tâm bạn thì không ai sẽ nhận ra và khiến 
trách bạn. 

Câu chuyện đó là một ví dụ hay về sự chân thật cho thời 
hiện tại của chúng ta. Neu chúng ta có một sự đồng thuận 
tưong tợ trong tu viện của chúng ta, ví dụ, khi nào những 
ý nghĩ bất thiện sinh khởi, chúng ta vệ sinh phòng này hay 
Kuti, phòng vệ sinh hay thiền đường kia, thì tu viện có thể 
sẽ trở nên rất sạch trong một thời gian ngắn. Neu chúng ta 
có cùng sự đồng thuận như trong câu chuyện, tu viện của 
chúng ta có thế trở thành một núi cát trong một thời gian 
ngắn. 

Những người tu khố hạnh đó rất chân thật, khi nào những 
ý nghĩ bất thiện xuất hiện trong tâm của họ, họ mang một 
ít cát đến một noi nào đó với mục đích là nó sẽ được rõ 
ràng cho người khác nhận thấy rõ những sai lỗi của họ. Họ 
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rất chân thật và thành khấn. Họ sẵn sàng thú nhận những 
ý nghĩ bất thiện của họ và chịu hối lỗi vì bản thân họ. Cho 
nên, đó sẽ là điều rất tốt cho những người phạm vào những 
loại thân và khẩu nghiệp sai trái này. Neu họ tu tập theo 
giáo pháp của Đức Phật, họ có thể dễ dàng biết rõ Nibbãna. 
Neu thiền sinh mong muốn biết rõ Nibbãna. Pháp chân 
thật và thành khẩn phải được tuân theo toàn tâm. 

Chúng tôi cũng có một câu chuyện ở Myanmar. Có một 
Sayadaw nối tiếng khoảng hai trăm năm trước. Khi nào 
những phiền não xuất hiện trong tâm của vị ấy, vị ấy đi 
đến tượng Phật và thét, “Bhante, tôi có những loại phiền 
não như vậy, làm ơn giúp tôi!” 

Vị ấy làm như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi 
những phiền não không dám xuất hiện trong tâm của vị ấy. 
Bạn có thế làm như vậy hay chăng? Xin đừng làm điều 
này trong thiền đường. Thét lớn sẽ làm náo động người 
khác và không ai sẽ có thế thiền. Neu bạn mong muốn làm 
điều này, bạn có thế thực hiện một mình. Neu bạn không 
muốn người khác biết, làm riêng trong Kuti. 

Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu chi phần tinh cần 
(vĩriya). 

4. Vĩriya (Tinh cần) 

“Ẫraddhavĩriyo viharati akusalãnam dhammãnam 
pahãnãya kusalãnaĩỴi dhammãnaĩỴi upasampadãya, 
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thãmavã daỉhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu 
dhammesu. ” 

“Vị ấy được chuấn bị với sự tinh cần hết sức cho việc từ 
bỏ những pháp bất thiện và đạt được những pháp thiện; vị 
ấy mạnh mẽ, vững vàng trong việc cố gắng, không bỏ rơi 
phận sự trau dồi những pháp thiện”. 

Đe chuyên tâm tu tập thiền, thiền sinh phải cố gắng chỉ 
trau dồi những trạng thái thiện và từ bỏ bất cứ những pháp 
nào khác làm cho tâm chồng chất những trạng thái bất 
thiện. Đây là điều cần thiết vì tâm sẽ phối hợp với những 
phiền não. Đe làm được điều này, thiền sinh cần nghị lực 
hay tinh cần mạnh mẽ. Thiền sinh tu tập với mục đích đáp 
ứng hoàn thành cả mười pháp tròn đủ ipãramĩ) cho đến 
khi biết rõ Nibbãna. Nibbãna không thế được thấy rõ một 
khi không hoàn thành cả mười pháp pãramĩ. Neu bậc tu 
tiến không thấy rõ Nibbãna, thì không thế được thoát khỏi 
tất cả khổ. 

Thiền sinh không nên từ bỏ tu tập. Họ nên hết sức cố gắng 
kiên trì. Dần dần, định sẽ trở nên mạnh hơn và mạnh hơn. 
Với định đủ mức, thiền sinh có thể tu tập tuệ quán 
iyipassanã). Khi một ngày nào đó pháp pãramĩ tròn đủ, 
họ sẽ đạt Nibbãna như trong ví dụ về Tôn giả Mahãsĩva. 


Câu Chuyên về Tôn Giả Mahasivatthera 
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Tôn giả Mahãsĩva Thera^^ từng là thầy của nhiều Tăng sĩ, 
vị ấy dạy thiền và Phật pháp trong thời gian dài. Dưới sự 
hướng dẫn của vị ấy, ba mươi ngàn học trò của vị ấy đạt 
ứng cúng (Arahant). 

Một ngày nọ, một trong số học trò của vị ấy nhập vào thiền 
quả ứng cúng (Arahatta-Phala-Samãpatti) và nhớ xem 
xét về thầy của vị ấy: “ta có kinh nghiệm loại hạnh phúc 
này, còn thầy của ta thì sao?” 

Mong biết về sự chứng đạt của thầy vị ấy, vị ấy đã thấy 
rằng thầy của vị ấy vẫn là một người phàm iputhujjana). 

“Ồ, thầy của chúng ta là một nơi nương tựa cho người khác 
nhưng không cho bản thân. Vị ấy bận dạy mà không tu tập 
thiền. Ta nên nhắc nhở thầy.” 

Rồi vị ấy bay xuyên qua bầu trời và đến nơi của thầy vị 
ấy. Gặp học trò của vị ấy, Tôn giả Mahãsĩva Thera hỏi 
thăm lý do của việc thăm viếng và vị Bhikkhu nói cho biết 
rằng vị ấy muốn nghe pháp Dhamma từ thầy của vị ấy. 

Học trò thỉnh cầu thầy: 

“Bhante, tôi muốn tiếp thu pháp Dhamma từ Ngài”. 

Tôn giả Mahãsĩva trả lời: 

“Ông không có cơ hội nghe pháp từ tôi”. 


Dĩgha Nìkãya, Mahãvagga-Atthakathã, Sakkapanhasuttavannanã, 
'Mahãsĩvattheravatthu' (Câu chuyện về Tôn giả Mahãsĩva). 
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(Học ừò): “Bhante, khi Ngài đi đến giảng đường, tôi sẽ 
hỏi Ngài một câu hỏi”. 

(Tôn giả Mahãsĩva): “Khi tôi đến đó, người khác sẽ hỏi tôi 
những câu hỏi”. 

(Học trò): “Bhante, khi Ngài trên đường đi vào làng đế 
khất thực, tôi sẽ hỏi Ngài một câu hỏi”. 

(Tôn giả Mahãsĩva): “Khi tôi đi khất thực, nhiều Bhikkhu 
sẽ hỏi, tôi không có thời gian để trả lời câu hỏi của ông”. 

Người học trò đáp lại: 

“Ảntarãmagge, bhante, bhojanasãỉãyaỉn 

bhattakiccapariyosãne, bhante, divãtthãne, 

pãdadhovanakãle, mukhadhovanakãle, bhanteti? Tadã 
aMe pucchantĩti. ” 

“Bhante, tôi có được phép hỏi Ngài một câu hỏi trên 
đường đến tu viện hay chăng? Bhante, tôi có được phép 
hỏi Ngài tại nhà ăn, sau khi Ngài ăn xong, khi Ngài ở Kuti, 
khi ngài rửa bàn chân, hay khi Bhante rửa mặt hay chăng?” 

Tôn giả Mahãsĩva trả lời: 

“Không có thời gian trống để trả lời câu hỏi của ông”. 

Bằng cách này, Bhikkhu tìm hiếu suốt cả bảng thời gian 
của thầy vị ấy nhưng Tôn giả Mahãsĩva đã cho cùng loại 
câu trả lời, “Ãvuso, sau đây cho đến tối, nhiều người sẽ 
hỏi tôi nhiều câu hỏi, tôi không có thời gian”. Cuối cùng, 
người học trò nói thẳng thắng với thầy của vị ấy: 
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“Bhante, nanu mukham dhovitvã senãsanam pavisitvã 
tayo cattãro pallanke usumam gãhãpetvã 
yonisomanasikãre kammarỵi karontãnam okãsakãỉena 
bhavitabbam siyã, maranakhanampỉ na labhissatha, 
bhante, phalakasadisattha bhante parassa avassayo 
hotha, attano bhavitum na sakkotha, na me tumhãkam 
anumodanãya atthoti. ” ãkãse uppatitvã agamãsi. 
“Bhante, sau khi rửa mặt, ngồi ở kuti của Ngài, Ngài nên 
thiền ba hay bốn lần. Nen Ngài quá bận, làm sao Ngài có 
thể chuẩn bị cho sự chết của Ngài? Ô, Ngài là nơi nuơng 
tựa cho những nguời khác, nhung không cho chính Ngài. 
Tôi không đến đây để hỏi Ngài một câu hỏi”. 

Sau những từ đó, vị ấy bay mất trong bầu tròi. 

Rồi Tôn giả Mahãsĩva Thera nghĩ đến bản thân, “ồ, học 
trò của ta đến đây không hỏi câu hỏi, mà nhắc nhở ta có 
cảm giác gấp rút”. Tôn giả tiếp tục việc dạy của Ngài vào 
tối hôm đó. Sau khi tất cả học trò của Ngài trở về vào đêm, 
Ngài đã theo họ đến một khu rừng để tu tập thiền và không 
ai nhận ra ông ấy. 

Thero kim “mãdisassa arahattam nãma kim, 
dvĩhatĩheneva pãpunitvã paccãgamissãmĩ. ” 

Truởng lão nghĩ, “Ta là thầy của nhiều vị ứng cúng 
iẠrahant), ta là nguời rất am hiểu, trong vòng hai hay ba 
ngày ta sẽ đạt đến ứng cúng iẠrahant). Sau khi đạt đến 
ứng cúng (Arahant), ta sẽ trở lại dạy học trò của ta nữa”. 
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Nhưng sau hai hay ba ngày, vị ấy không thể đạt đến ứng 
cúng (Ạrahant). Rồi vị ấy nghĩ, “ta cần tiếp tục tu tập trong 
thời gian một hay hai tháng”. 

Rồi lần nữa, thời gian định trước của vị ấy đã qua và vị ấy 
chưa đạt đến sự chứng đắc pháp cao nào. Lần nữa vị ấy 
kiên quyết, “ta sẽ làm visuddhi-pavãranã^^ sau an cư mùa 
mưa vassá’\ Rồi vị ấy tu tập thiền siêng năng nhưng vào 
lúc cuối an cư mùa mưa (vassà) vị ấy không thể hoàn 
thành bất cứ điều gì. Sự buồn bã lớn đã sanh với vị ấy và 
vị ấy đã khóc thật nhiều. 

Khi tu tập thiền, bạn mong muốn đạt đến Nibbãna. Nhưng 
bạn có thể chưa đạt đến Nibbãna mặc dù bạn đã siêng năng 
tu tập thiền. Trong những trường hợp này, bạn có thể buồn, 
thất vọng và khóc do không đạt được Nibbãna. Đó là điều 
tốt, dù Tôn giả Mahãsĩva đã khóc. Một số người nói Toại 
nước mắt như vậy là liều thuốc’. Nhưng xin đừng ngưng 
tu tập sau khi khóc. Bạn nên tiếp tục siêng năng tu tập như 
Tôn giả Mahãsĩva. 

Tôn giả Mahãsĩva nghĩ, “tôi sẽ đạt đến ứng cúng 
(Arahant) vào lần an cư mùa mưa (vassà) kế”. Nhưng vị 
ấy vẫn không thể đạt được gì sau lần an cư mùa mưa thứ 
hai và vị ấy lần nữa đã khóc. Vị ấy cố gắng hai mươi chín 
năm lặp đi lặp lại nhiều lần theo cách này. Vị ấy đã tu tập 
rất tích cực và quyết định không nằm xuống từ lần an cư 


Thỉnh mời thanh tịnh bởi Arahant. 
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mùa mưa (vassa) thứ hai. Dù vậy, vị ấy đã không với tới 
mục tiêu đạt được Arahant theo kế hoạch của vị ấy, Vị ấy 
không bao giờ ngưng việc tu tập của vị ấy. Loại tinh cần 
như vậy được gọi là ‘chuyên cần hay hết sức tinh cần’ 
(Ẵraddha vĩriya). Tinh cần này là một chi phần cần được 
phát triển để tu tập thiền. 

Ke đến trong năm tu tập thứ ba mươi của vị ấy trước khi 
kết thúc an cư mùa mưa {vassa), lần nữa vị ấy đã khóc và 
nghĩ, “Có thể trong kiếp sống này, với thân này tôi không 
thể thấy rõ Nibbãna”. 

Rồi lệ càng tuôn ra từ mắt của vị ấy. Không xa, một vị 
thiên nữ {Devĩ) cũng rơi lệ. Khi Tôn giả Mahãsĩva đã nghe 
âm thanh, vị ấy đến hỏi thiên nữ iPevĩ): 

“Ko ettha rodasi? ” 

“Ai đang khóc ở đó?” 

“Aharỵi, bhante, devadhĩtã. ” 

“tôi là một thiên nữ (Devĩ) ở gần đây.” 

“Kasmã rodasi? ” 

“Tại sao ngươi khóc?” 

“Rodamãnena maggaphalam nibbattitam, tena ahampi 
ekãĩỴi dve maggaphalãni nibbattessãmĩti rodãmi, bhante. ” 
“Bởi do khóc, bậc tu tiến có thể đạt đến Đạo-Quả và 
Nibbãna. Vì vậy, tôi khóc để đạt đến Đạo-Quả và 
Nibbãna”. 
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Tôn giả Mahãsĩva tự nghĩ, “ồ, Mahãsĩva, ngay cả thiên nữ 
(Devĩ) này chế nhạo ngươi, ngươi nên hổ thẹn”. 

Sau đó, vị ấy tiếp tục siêng năng tu tập pháp quán 
(vipassanã) và đã hoàn thành ứng cúng iẬrahant) năm ấy. 

Ba mươi ngàn học trò của vị ấy đến để biết về sự đạt đến 
Arahant của người thầy họ và đến bày tỏ lòng tôn kính và 
rửa bàn chân của Ngài. Sakka, vua của chư thiên (devà) 
cũng bắt được tin này, vị ấy nghĩ, “Đại Tôn giả Mahãsĩva 
đạt được Arahant. Tất cả học trò của vị ấy muốn rửa chân 
của vị ấy. Ta không có cơ hội đến gần vị ấy. Ta sẽ hỏi vợ 
của ta, thiên nữ Devĩ Sujã đi cùng ta để ta có cơ hội rửa 
chân của ngài Mahãsĩva. Neu ta đi một mình thì không dễ 
đến gần ngài Mahãsĩva 

Rồi vị ấy đi với vợ, thiên nữ Devĩ Sujã, của vị ấy để bày 
tỏ lòng tôn kính Tôn giả Mahãsĩva. 

Sakka yêu cầu Sũjã đi lên qua toàn bộ chư Tăng (Bhikkhu 
Saốgha) trong khi vị ấy nói “Bhante, xin xê dịch sang một 
bên, ở đây có một người nữ”. Tất cả chư Arahant xê dịch 
ra vì chạm người nữ là điều không thích hợp. Cuối cùng, 
Sakka được cơ hội đến Tôn giả Mahãsĩva. Rồi vị ấy nói, 

“Bhante, Tôi muốn rửa chân của Ngài”. 

“Kosiya (Sakka), trong ba mươi năm tôi không có rửa 
chân. Mùi rất ghê tởm, chư thiên (deva) không thể chịu 
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nổi mùi của chúng sanh nhân loại dù cách xa 100 yojana. 
Làm sao ông có thể rửa bàn chân của tôi?” 

Đó là (lý do) vì sao chư thiên (devà) cao nhất [không phải 
chư thiên thấp hon] không muốn đến gần chúng sanh nhân 
loại, vì họ có thể ngửi mùi của chúng sanh nhân loại cách 
xa một trăm yojana. 

Rồi Sakka đáp, “Bhante, ‘Giới’ (Sĩlà) của Ngài rất thanh 
tịnh. Hương của Sĩla là hương cao nhất trong thế gian. 
Không có pháp nào cao hơn hương của Sĩla. Bhante, xin 
hãy để tôi rửa chân của Ngài,” và Sakka đã rửa chân của 
Tôn giả Mahãsĩva. 

Tôn giả Mahãsĩva không bao giờ ngưng việc tu tập của vị 
ấy. Lúc bắt đầu, vị ấy chỉ mong muốn tu tập một vài ngày 
và rồi trở lại nơi của vị ấy. Nhưng kết quả không xảy ra 
theo những gì vị ấy mong muốn. Vì vậy, vị ấy tiếp tục tu 
tập trong thời gian một, hai, ba và cho đến ba mươi an cư 
mùa mưa (vassà), suốt thời gian liên tục cố gắng để đạt 
Arahant. 

Bạn đã tu tập ở đây bao nhiêu năm? Khi nào bạn sẽ trở về 
quốc gia của bạn? Nó phải là sau khi thấy rõ Nibbãna, sau 
khi vươn tới đạt Arahant. Neu bậc tu tiến có loại tinh cần 
iyĩriya) này, thì bậc tu tiến có thể đạt Nibbãna. Bạn nên tu 
tập càng nhiều càng tốt không ngưng nghỉ cho đến khi biết 
rõ Nibbãna. Bạn phải phát triển loại tinh cần (vĩriya) này. 


Những Phăn Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 71 

Chúng tôi có vì dụ khác về sự tinh cần iỵĩriya) trong câu 
chuyện của Samana Devaputta. 

Câu Chuyên về Samana Devaputta 
Samana Devaputta^^, samana nghĩa là bhikkhu, Devaputta 
nghĩa là vị trời (devà) nam. Trước khi ông ấy tái tục làm 
một vị trời (deva), ông ấy từng là một vị Bhikkhu ở kiếp 
sống trước của vị ấy. Là một Bhikkhu, vị ấy siêng năng tu 
tập thiền đế thấy rõ Nibbãna, vị ấy qua đời khi trong tư thế 
đang ngồi thiền do một số bệnh. Ngay lập tức, vị ấy được 
tái tục làm một vị trời (devà). Do quả của nghiệp ikamma) 
của vị ấy, một lâu đài lớn và một ngàn vị trời nữ (devĩ) 
đang chờ vị ấy và vây quanh vị ấy khi vị ấy tái tục làm một 
vị trời (deva). 

Sau khi vị bhikkhu được tái tục làm một vị trời (deva), vị 
ấy vẫn ngồi trong thiền với đôi mắt khép và không nhận 
ra vị ấy đã tử. Chư thiên là những người sanh bằng hóa 
sanh và không qua tử cung của người mẹ. Không cần lớn 
lên trong tử cung của người mẹ trong thời gian chín tháng. 
Vị ấy nghĩ vị ấy vẫn là một bhikkhu đang ngồi thiền. Sự 
xuất hiện của vị ấy tự động giống như một người nam hai 
mươi hay hai mươi lăm tươi. Và những thiên nam (deva) 
như vậy sẽ có nhiều chư thiên nữ (devĩ) phục vụ. Vì vị ấy 
tiếp tục thiền, tất cả thiên nữ (devĩ) nhận thấy rằng có thể 


Samyutta Nikãya, Sagãthãvagga, Devatãsamyutta, Adittavagga, 
'Accharãsuttavannanã' (Chú Giải Accharã sutta). 
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vị thiên nam (deva) này từng là một bhikkhu ở kiếp sống 
trước của vị ấy. Vì vậy, họ cố gắng đánh thức vị ấy khỏi 
thiền bằng cách gây ra những tiếng ồn khác nhau. 

Samana Devaputta nghĩ, loại cận sự nữ gì đến tu viện của 
ta? Tại sao họ quá ồn ào? Thật xấu hổ”. 

Cho nên, vị ấy mở mắt và nói với chư thiên nữ quanh vị 
ấy , “Tại sao tất cả các vị ở đây? Bây giờ tôi đang tu tập 
thiền”. 

Rồi vị ấy khép mắt lại lần nữa. Họ mang một miếng gưong 
để trước vị ấy và chỉ cho vị ấy diện mạo mới của vị ấy để 
làm cho vị ấy hiếu. Khi vị ấy hiếu rõ rằng vị ấy đã tái tục 
làm một thiên nam (deva). Vị ấy trở nên rất thất vọng. 

Vị ấy nói, “tôi đã tu tập thiền để thấy rõ Nibbãna, không 
có chủ ý để được tái tục làm một thiên nam (devaỴ\ 

Điều thật may mắn tái tục làm một người nhân loại vì 
người nhân loại có thế tránh những tham dục. Nhưng nó 
rất khó đế tránh những tham dục ở cõi trời (devà). Không 
có noi nào đế trốn khỏi việc hưởng tham dục và không có 
co hội để thấy già, bệnh, và chết. Cho nên, nó rất khó và ít 
có gợi cảm giác gấp rút (samvega - động tâm). Nó rất dễ 
để thấy một người chết trong cõi nhân loại của chúng ta. 
Người có thể đi đến bệnh viện hay nghĩa địa. Bạn cũng có 
thể dễ dàng thấy thiêu xác chết trong cõi của chúng ta. 
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Samana Devaputta hiểu tất cả những duyên này. Vị ấy 
nghĩ, “Tôi nên đi gặp đức Phật và nghe Pháp (dhamma) 
của Ngài truớc khi tôi phá giới của tôi {abrahmacariya 
sĩỉaỴ\ 

Vì vậy, vị ấy gấp rút đi gặp đức Phật ở cõi nhân loại và 
nghe một thời thuyết pháp từ Đức Phật. Vị ấy trở thành 
một bậc Nhập lưu {Sotãpanna) vào cuối thời thuyết và đi 
trở về cõi trời của vị ấy. Là một bậc Nhập lưu {Sotãpanna), 
vị ấy không cần lo về việc tái tục ở những cõi khổ. Và có 
thể hưởng cả hai dục lạc và pháp hỷ. 

Đây là những ví dụ về chi ‘tinh cần’ {vĩrỉya). Theo cách 
này, họ không bao giờ ngưng việc tu tập của họ cho đến 
khi họ biết rõ Nibbãna. ‘Tinh cần’ (vĩriya) là một chi phần 
cần thiết cho việc tu tập thiền. 

5. Pannã (Trí) 

“Paũnavã hoti, udayatthagãminiyã paMãya 
samannãgato ariyãya nibbedhikãya sammã 
dukkhakkhayagãminiyã 

“Vị ấy là bậc trí, vị ấy có trí quan sát theo sự sanh và diệt, 
là bậc Thánh, thấu suốt và đưa đến trừ tiệt khổ”. 

Tâm bạn phải luôn phối hợp với ‘trí hay tuệ’ ipannã). Tất 
cả phiền não sẽ phối hợp với tâm nếu tâm không phối hợp 
với trí (paMã). Chi pannã đặc biệt nói đến tuệ quán về sự 
sanh và diệt của danh-sắc và những nhân của chúng (sanh 
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diệt/ tiến thoái tuệ - udayabbaya-nana), trong trường hợp 
này là ‘chi phần tinh cần’ (padhãniyaúgà). 

Đe đạt đến ‘tiến thoái tuệ’ (udayabbaya-nãna) theo Phật 
pháp, bạn nên từng bước tu tập ‘giới, định và tuệ học’ {sĩla 
sikkhã, samãdhi sikkhã và pannã sikkhã). Theo cách này, 
giới sẽ ủng hộ định; với định đầy đủ, định này sẽ ủng hộ 
bạn quan sát theo danh sắc và những nhân của chúng. Rồi 
bạn có thể tiếp tục dần tu tập thiền quán cho đến ‘tiến thoái 
tuệ’ {udayabbaya-Mna). ở giai đoạn này có thể nói rằng, 
thiền sinh có chi phần của ‘trí hay tuệ’ ipannã). 

về chi phần của ‘trí hay tuệ’ ipannã), tôi muốn kể lại câu 
chuyện về Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Moggallãna, trích 
từ Dhamma-pãda^®. 

Trí Tuệ Của Tôn siả Sãriputta và 

Tôn siả Mahã Mossallãna 

Vào năm Đức Phật giác ngộ, Đức Phật đi đến Migadãya 
và vào vườn nai to lớn, gọi là Isipatana gần thành phố 
Bãrãnasĩ. ớ đó, Ngài khai thuyết về Kinh Chuyến Pháp 
Luân (Dhammacakkappavattanasuttarii) đến nhóm năm 
bhikkhu. Năm bhikkhu là Tôn giả Kondanna, Tôn giả 
Vappa, Tôn giả Bhaddiya, Tôn giả Mahãnãma và Tôn giả 
Assaji. Và tất cả họ trở thành bậc ứng cúng iẬrahant) sau 


Khuddakanikãya, Dhammapada-Atthakathã, Yamakavagga, 
'Sãriputtattheravatthu' (Chú giải bài kệ số 11 and 12, về câu chuyện của Tôn giả 
Sãriputta). 
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khi Đức Phật thuyết Kinh Vô Ngã Tướng 
{Anattalakkhanasuttarỵi). 

Vào một ngày trăng ữòn của tháng Phussa, Đức Phật đến 
Rặịagaha. Khi ấy, Sanjaya là thầy của những người tu khổ 
hạnh sai hướng, đang trú với hai ừăm năm mươi tín đồ. 
Trong giai đoạn này, những người tu khố hạnh sai hướng 
Upatissa và Kolita (những học ữò đứng đầu sau này của 
Đức Phật, Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Mahã Moggallãna) 
được Sanjaya huấn luyện tu tập theo khổ hạnh. Từ thời thơ 
ấu, Upatissa và Kolita là bạn. Lúc hoàn thành khóa luyện 
tập của Sanjaya trong hai hay ba ngày, họ đã thấy học 
thuyết của Sanjaya không có yếu tố sâu sắc của Nibbãna 
bất tử. Rồi họ thoái lui và trở về nhà của họ. Trước khi họ 
tách ra, Upatissa nói với Kolita, “Bạn Kolita, bất cứ người 
nào ữong chúng ta đạt đến bất tử trước thì báo tin cho 
người kia biết”. Sau khi đã thỏa thuận, họ tách ra. 

Sau mười lăm ngày, vào trăng tròn đầu tiên của Mãgha, 
Upatissa gặp Arahat Assaji, Upatissa nói với vị ấy, 

“Bhante, các quyền (Ạndriya) của Ngài yên tịnh và trong 
sáng, nước da của Ngài đẹp và sáng. Bhante, vì lợi ích của 
ai mà Ngài từ bỏ thế gian? Và ai là thầy của Ngài? Và Ngài 
hành theo giáo lý của ai?” 

Tôn giả Assaji đáp: 
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“Anh bạn, tôi chỉ là một người mới tu không lâu từ khi tôi 
trở thành một tu sĩ. Tôi chỉ tiếp xúc pháp và luật của Đức 
Phật không lâu”. 

Người tu khổ hạnh nói, tôi là Upatissa; nói nhiều hay ít 
theo khả năng của bạn; tôi sẽ hiếu ý nghĩa theo một trăm 
hay một ngàn cách”. Rồi tôn giả Assaji đọc cho Upatissa 
bài kệ sau: 

“Ye dhammã hetuppabhavã; 
tesarn heturỵi Tathãgato ãha, 

Te san ca yo nirodho; 
evarn vãdĩ mahãsamano ” 

Năm uẩn là khổ đế {dukkha sacca), là căn nguyên của ái 
itaụhã) hay sự thật về căn nguyên của khổ là ‘tập đế’ 
{samudaya sacca). Thầy của chúng tôi, Bậc Giác ngộ đã 
giảng khổ đế (dukkha sacca), và sự thật về căn nguyên của 
khổ là ‘tập đế’ {samudaya sacca). Ngài cũng dạy sự thật 
về sự dứt khổ là ‘diệt đế’ {nirodha sacca) và sự thật về con 
đường đưa đến sự dứt khổ là ‘đạo đế’ (magga sacca). Như 
giáo lý thuần khiết giữ vững bởi đại sa-môn (samana), 
thầy của chúng ta giải thích, phân tích Bốn Thánh Đe này 
chi tiết.^^ 

Sau khi nghe một nửa trước của bài kệ, du sĩ Upatissa đã 
đạt đến giai đoạn đạo và quả Nhập lưu {Sotãpanna)\ vị ấy 


Vlnayapitaka, Mahãvagga-Atthakathã, Mahãkhandhakam, 'Sãrlputta- 
Moggallãna-Pabbajjãkathã' (Thảo luận về Sãrlputta-Moggallãna's Golng- 
Porth). 
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nghe xong một nữa còn lại của bài thuyết là bậc Nhập lưu 
(Sotãpanna). 

Ke đến Upatissa thấy bạn của vị ấy Kolita và nói cho bạn 
biết rằng vị ấy đã đạt đến trạng thái Bất tử. Vị ấy đọc cùng 
bài kệ mà Tôn giả Assaji đã đọc. Kolita được vào ‘quả 
nhập lưu’ (Sotãpatti-Phala) sau khi nghe hết bài kệ. 

Sau đó, họ quyết định đến thăm viếng Đức Phật. Khi 
Kolita và Upatissa gặp Đức Phật Buddha và trở thành học 
trò lớn của Ngài. Upatissa trở thành Tôn giả Sãriputta, và 
Kolita trở thành Tôn giả Mahã Moggallãna. 

Sau lễ thọ giới của vị ấy, Tôn giả Mahã Moggallãna tu tập 
nghiêm chỉnh cuộc sống trong sạch trong một khu rừng. 
Vị ấy nương vào ngôi làng nhỏ gọi là Kalavalaputta, trong 
quốc độ Magadha, để duy trì mạng sống của vị ấy. Sau bảy 
ngày, Vào lúc nghe sự hướng dẫn của Đức Phật về thiền 
theo những giới (giới nghiệp xứ - Dhãtu-Kammatthãna) vị 
ấy trở thành một bậc ứng cúng (Arahant). 

Vào ngày trăng tròn của tháng Mãgha, mười lăm ngày sau 
thọ giới của vị ấy, trong khi đang ở cùng với Đức Phật tại 
hang Sũkarakhata ừên núi Gijjha-Kũta trong Rặịagaha, 
Tôn giả Sãriputta nghe Đức Phật thuyết Pháp về Vedãna- 
Pariggaha Sutta cũng gọi là Dĩghanakha Sutta (của ba - 
Paribbajaka Vagga, Majjhima Pannãsa) và trở thành một 
bậc ứng cúng (Arahant). Vị ấy cũng quan sát mạnh mẽ 
mười sáu giai đoạn của tuệ quán (yipassanã). 
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Tôn giả Sãriputta and Tôn giả Mahã Moggallãna đã tu tập 
pháp ‘chỉ tịnh’ (samatha) và ‘quán, minh sát’ (vipassanđ) 
lên đến ‘hành xả tuệ’ {sankhãrupekkhã nãna) bao gồm giai 
đoạn ‘sanh diệư tiến thoái tuệ (udayabbaya-nãna), trong 
nhiều kiếp sống trong quá khứ^^. Tuệ của họ dễ dàng thấu 
rõ pháp (dhamma) và có thể biết rõ Nibbãna chỉ bằng cách 
nghe một bài kệ. Đó là tại sao đối với chi phần ‘trí tuệ’ 
ipannã) rất quan trọng để biết rõ Nibbãna. 

Trong xã hội, con nguời có thể đuợc coi là một nguời trí 
thức nếu họ có bằng cấp và danh hiệu. Tuy nhiên, theo 
Padhãniyaốga sutta, chúng ta không thế nói nguời có chi 
phần ‘trí tuệ’ ipannã) qua những thành tựu thế gian, số 
lớn con nguời không có chi phần ‘trí’ vì ‘trí tuệ’ ở đây 
đuợc phối hợp với tuệ quán iyipassanấ). ‘Trí’ này gắn liền 
với sự thấu biết rõ thực tính siêu lý của danh sắc (nãma- 
rũpa) và các nhân hay duyên của chúng. 

‘Sanh diệư tiến thoái tuệ’ {udayabbaya-nãna) là một chi 
tột bực để biết rõ Nibbãna. Cho nên, thiền sinh không thể 
biết rõ Nibbãna ngoài loại ‘tuệ’ này. Biết rõ Nibbãna sẽ 
xảy ra khi tuệ quán truởng thành, hoàn thiện. Nibbãna 


Trong nhiều kiếp sống trước của họ, họ đã tích lũy bốn nhân: 

(1) Thuần thục về pháp học {pariyatti): Học Phật ngôn bằng tâm (Buddha-Vacanassa 
pariyãpunanarh), đọc thuộc lòng PãỊi (Pãlyã-saJJhãyo). 

(2) Nghe {savana): Học pháp Dhamma thấu đáo với sự chăm chú và tôn trọng. 

(3) Thẩm vấn iparipucchã): Thảo luận những đoạn khó trong nguyên bản PãỊi, chú giải, 
v.v... 

(4) Trước kia từng tu tập (pubba-yoga): tu tập chỉ tịnh {Samatha) và 'quán minh sát' 
(Vipassanã) lên đến đến 'hành xả tuệ' (sahkhãr-upekkhã hãna) 
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nghĩa là thoát khỏi tất cả phiền não và thoát khỏi tất cả 
khố. Đó là hạnh phúc thực, hạnh phúc cao nhất. 

Với chi phần ‘trí’, chúng ta kết thúc ‘padhãniyaốga’ hay 
năm chi phần cần thiết đế tu tập thiền. Neu bạn mong 
muốn thành công trong thiền, muốn được thoát khỏi tất cả 
khố và biết rõ Nibbãna, bạn nên tu tập phát triển và duy trì 
năm chi phần này: tín (saddhã), sức khỏe ít bệnh 
iappãbãdha), chân thật (asatha), tinh cần (vĩriya) và trí 
ipannã). 

Bạn có nhớ khi đức Phật dạy hoàng tử Bodhi, và vào cuối 
thời thuyết pháp (dhamma) hoàng tử hỏi, “Đức Phật Vô 
thượng, đối với ai có một người dẫn dắt bản thân bạn, vị 
ấy cần tu tập bao lâu để đạt đến giai đoạn quả ứng cúng 
{Arahatta phala) và hưởng sự vắng lặng và yên tịnh? 

Đức Phật trả lời rằng, một người có năm chi phần cần thiết 
này để tu tập thiền có khả năng thấy rõ quả ứng cúng 
{Arahatta phala) dưới sự hướng dẫn của Ngài trong bảy 
năm, một năm, bảy tháng, một tháng, mười lăm ngày, bảy 
ngày, dù nếu nhận sự hướng dẫn vào buổi sáng, sự chứng 
đạt sẽ vào buổi tối, hoặc nếu được chỉ dẫn vào buổi tối, sự 
chứng đạt sẽ là vào buổi sáng kế. 

Cho nên, bằng cách làm cho tròn đủ năm chi tinh cần 
ipadhãniyanga) này, tất cả có thể biết rõ Nibbãna càng 
sớm càng tốt. 


Sadhu, Sadhu, Sadhu. 
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Ngoài ra, tôi muốn nói về Meghiya Sutta cho những ai 
mong muốn tiến bộ trong tu tập thiền. Bằng cách học và 
hiểu Meghiya Sutta, bạn sẽ thấy nó rất hữu ích để thiền và 
tu tập pháp (dhamma). 

Meghiya Sutta^^ 

Đức Phật không có người phục vụ iupatthãka) thường 
xuyên trong hai mươi năm an cư mùa mưa (vassa) đầu của 
Ngài. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn đầu giác ngộ 
ipaịhama Bodhi). Tôn giả Nãgasamãla, Tôn giả Nãgita, 
Tôn giả Upavãna, Tôn giả Sunakkhatta (từng là hoàng tử 
của Licchavi), Tôn giả Cunda (em trai của Tôn giả 
Sãriputta), Tôn giả Sãgata, và Tôn giả Meghiya thỉnh 
thoảng vẫn phục vụ như thị giả của Đức Phật. 

ở năm an cư mùa mưa (vassa) thứ mười ba của Ngài. Đức 
Phật trú ở một tu viện lớn trên đồi Cãlika. Khi ấy Tôn giả 
Meghiya là người phục vụ tạm thời của Ngài. 

Rồi một ngày nọ, Tôn giả Meghiya đến gặp Đức Phật, bày 
tỏ lòng tôn kính đến Ngài, và đứng qua một bên. Tôn giả 
Meghiya trình với Đức Phật, “Đức Phật cao thượng, con 
muốn vào làng Jantu khất thực”. 


Ahguttara Nikăya, Navakanipãta, Sambodhivagga, 'Meghiyasuttarp' và 
Khuddaka Nikăya, Udãna, Nandavagga, Meghiyavagga, 'Meghiyasuttarp' (Bài 
giảng về Meghiya). 
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Đức Phật đáp: “Meghiya, ông có thế làm như vậy khi thích 
hợp với ông”. 

Rồi Tôn giả Meghiya vào làng Jantu khất thực. Sau khi 
xong bửa ăn của vị ấy, vị ấy rời khỏi Jantu và đi đến bờ 
sông KimikãỊã. Trong lúc vị ấy đang đi để thể dục chân 
của vị ấy, vị ấy thấy khu rừng xoài dễ chịu và đẹp. Thấy 
nó, vị ấy tự nghĩ, “Khu rừng xoài này dễ chịu và đẹp làm 
sao! Khu rừng xoài này lôi cuốn, dễ chịu và thú vị. Nó là 
nơi thích hợp đế những người con trai của thành viên thị 
tộc đến một cách họp pháp để tu tập thiền. Nếu Đức Phật 
cho phép tôi, tôi sẽ trở lại đây để tu tập thiền”. 

Tôn giả Meghiya quay trở về đến Đức Phật và bày tỏ lòng 
tôn kính đến Ngài. Tôn giả thuật lại vấn đề chi tiết từ đầu 
khi vị ấy đang ngồi đến khi vị ấy có ý tưởng tu tập thiền 
tại khu rừng xoài. 

Ví ấy thỉnh cầu: 

“Đức Phật cao thượng, cho con xin sự chấp thuận. Con 
muốn đi ữở lại khu rừng xoài cố gắng thiền ở đó”. 

Thỉnh cầu như vậy, Đức Phật đáp ngăn cản^"^ việc đi đến 
khu rừng xoài của vị ấy: 


Đức Phật biết pháp tròn đủ của Tôn giả Meghiya chưa được chín mùi. Đó là lý do 
ngăn cấm vị ấy. Ngài nói: "Meghiya, vì chúng ta một mình, chờ cho đến khi vị bhikkhu 
khác đến". 

Vì Ngài biết, nếu Ngài nói vị ấy như vậy và nếu thiền của Tôn giả Meghiya kết thúc thất 
bại, vị ấy sẽ trở về hoàn toàn không ngượng ngịu và bằng lòng từ đối với vị ấy. Đức 
Phật đã nói như vậy để làm cho nhu thuận tâm của vị ấy. 
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''Meghỉya, vì chúng ta một mình, chờ cho đến khi vị 
bhikkhu khác đến”. 

Đen lần thứ hai Meghiya đưa ra lời thỉnh cầu: 

“Đức Phật cao thượng đã đạt tới Arahant và không còn gì 
khác cần đạt tới. Con vẫn phải làm đế đạt tới nhóm mười 
sáu phận sự của con đường cho bản thân. Con phải phát 
triển thêm những gì còn lại để được đạt tới (mục đích). 
Neu Đức Phật cho phép con, con muốn cố gắng để đạt 
được thiền”. 

Lần thứ hai Đức Phật cũng đáp: 

“Meghiỵa, vì chúng ta một mình, chờ cho đến khi vị 
bhikkhu khác đến”. 

Đen lần thứ ba Meghiya đưa ra lời thỉnh cầu. Lần này Đức 
Phật không ngăn vị ấy mà nói: 

“Padhãnanti kho, Meghiya, vadamãnaỉti kintỉ 
vadeyyãmaỉ Yassa dãni tvam, Meghiya, kãlam 
mahhasĩ”ti. 

“Này Meghiya, vì ông nói cố gắng để đạt được thiền, làm 
sao chúng ta có thể ngăn việc đó? Meghiya, ông có thể đi 
khi thích hợp với ông”. 

Rồi Tôn giả Meghiya từ chỗ ngồi đứng dậy, bày tỏ lòng 
tôn kính đến Đức Phật và đi đến khu rừng xoài. 
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Những Tầm Bất Thiện Sanh Theo Tâm Của Tôn Giả 

Meghiya 

Khu rừng xoài đó là nơi Tôn giả Meghiya hưởng sự thích 
thú vương giả ừong năm ữăm kiếp liên tục trước của vị ấy 
từng làm một quốc vương. Đó là lý do tại sao sự mong 
muốn lưu lại đó sinh khởi trong vị ấy ngay khi vị ấy thấy 
khu rừng xoài. 

Sau khi đã vào khu rừng, vị ấy ngồi ở một gốc cây qua 
ngày. Phiến đá ở gốc cây mà Meghiya đang ngồi giống với 
cái vị ấy từng dùng làm chỗ ngồi, hạnh phúc vây quanh 
bởi nhiều vũ công khác nhau, khi vị ấy từng là một vị vua 
trong những kiếp sống trước. Ngay khi vị ấy ngồi, nó xuất 
hiện nhu thế là thân phận tu sĩ của vị ấy lấn trốn. Tôn giả 
Meghiya rơi vào một trạng thái mơ màng mà vị ấy làm ra 
vẻ vương quyền ừên ngai vàng đồng hành cùng những vũ 
công xinh đẹp. 

Khi ấy, vì sự dính mắc vào sự xa hoa lộng lẫy này, những 
ý nghĩ bất thiện về ‘dục tầm’ (kãma-vitakka) liên quan với 
‘vật dục’ (vatthu-kãma) dần dần sinh khởi theo vị ấy. Cũng 
vào lúc ấy, nếu như vị ấy thấy hai tên trộm bị những người 
canh gác bắt và mang đến trước vị ấy. Thấy những tên 
trộm, những ý nghĩ ‘sân độc tầm’ (byãpãda-vitakka) sinh 
khởi theo vị ấy như thế là vị ấy ra lệnh xử tử một trong 
những tên trộm. Những ý nghĩ độc ác hay ‘ác hại tầm’ 
(vihimsã-vitakka) xuất hiện với vị ấy như thể là vị ấy ra 
lệnh hành hạ và nhốt tên trộm còn lại. Theo cách này, ba 
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loại ý nghĩ hay tầm bất thiện luân phiên xuất hiện theo tâm 
của vị ấy; ‘dục tầm’, ‘sân độc tầm’ và ‘ác hại tầm’. 

Khi bạn tu tập thiền, những ý nghĩ hay tầm đó cũng xuất 
hiện theo tâm bạn phải chăng? Bây giờ bạn đang lắng nghe 
pháp (dhamma), những ý nghĩ hay tầm bất thiện hầu như 
không sinh khởi. Nhưng khi bạn tu tập thiền, bạn có thế 
nghĩ về gia đình của bạn hay những dục dục khác mà bạn 
đã hưởng thụ trước. Hay khi bạn cãi nhau với bạn của bạn, 
‘sân độc tầm’ và những điều khó chịu có thế xuất hiện. 
Một số người, ngay khi họ khép mắt của họ lại để thiền, 
những ý nghĩ hay ‘tầm bất thiện’ bắt đầu sanh. Đó có nghĩa 
là họ vẫn đang chiến đấu với những loại ý nghĩ này. Nhưng 
dần về sau, thiền sinh có thể tập trung theo hơi thở tốt, 
những loại ý nghĩ hay tầm này sẽ biến mất. Đó là lý do tại 
sao chúng tôi khuyến khích thiền sinh vẫn tập trung theo 
hơi thở trong thời gian dài. 

Một số thiền sinh có thế tập trung theo hơi thở trong một 
giờ, hay hai giờ đồng hồ. Rồi tôi hướng dẫn họ giữ niệm 
theo hơi thở càng lâu càng tốt, trong bốn giờ hay năm giờ 
đồng hồ. Rồi họ than phiền với tôi, “tại sao tôi phải tập 
trung theo hơi thở trong thời gian dài?” 

Thật ra, đó là vì có thể giúp bạn loại trừ những loại tầm 
hay ý nghĩ đó. Neu những loại tầm hay ý nghĩ đó luôn xuất 
hiện trong tâm bạn, bạn sẽ không có khả năng đạt đến bất 
cứ định nào. 
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Vì Tôn giả Meghiya bị vây quanh bởi ba loại tầm hay ý 
nghĩ bất thiện đó, vị ấy không thể tu tập thiền một cách 
đúng đắn. Vị ấy cảm giác rất lạ và quyết định đi trở về và 
hỏi Đức Phật. 

Đức Phật không bao giờ hướng dẫn học trò của Ngài mà 
không có lý do. Ngài biết điều gì sẽ xảy ra với Meghiya. 
Nhưng tại sao Đức Phật cho phép Tôn giả Meghiya đi đến 
khu rừng xoài? Vì Đức Phật biết Meghiya sẽ đến đó dù 
không có sự cho phép của Ngài. Neu Ngài ngăn không cho 
đi, vị ấy sẽ nghĩ sai và hiểu lầm Đức Phật và tự nghĩ: “Đức 
Phật không cho phép tôi vì Ngài chỉ muốn một điều, đó là 
sự phục vụ của tôi”. Đức Phật cũng biết rằng Meghiya có 
sự hiểu lầm này vị ấy có thể kết tội Đức Phật. Sự hiểu lầm 
này sẽ gây ra sự khổ lâu dài đến vị ấy và có thể ngăn sự 
chứng đạt của vị ấy. Cho nên, Đức Phật đã cho phép. 

Đôi khi một số thiền sinh muốn đi trở về quốc độ của họ, 
nhưng tôi ngăn họ. Đây là giúp những thiền sinh khỏi rơi 
trở lại những nết quen bất thiện. Ví dụ, một thiền sinh từ 
USA muốn trở về quốc độ của anh ấy. Sau khi vị ấy trở 
về, vị ấy có thể trở lại những nết quen xưa hưởng những 
dục lạc, đi đến những câu lạc bộ về đêm, v.v... Rồi vị ấy 
sẽ quên tu tập thiền. Đó là lý do tại sao bạn nên cân nhắc 
có nên đi ừở về quốc độ của bạn hay không. Trung tâm 
của chúng tôi là một nơi thích hợp để tu tập thiền, ở lại và 
tu tập ở đây cho đến khi bạn đạt Nibbãna. 
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Sai khi bày tỏ lòng tôn kính đến Đức Phật, Tôn giả 
Meghiya ngồi ở một nơi thích hợp và thuật lại những gì 
xảy ra với vị ấy: 

“Acchariỵaìti vata bho, abbhutam vata bhoỉ Saddhãya ca 
vatamhã agãrasmã anagãriyam pabbajitã. Atha ca 
panimehi tĩhi pãpakehi akusalehỉ vitakkehi anvãsattã, 
seyyathidam - kãmavitakkena, byãpãdavitakkena, 
vihimsãvitakkena ”. 

“ô, nó kỳ lạ làm sao! ô, nó phi thường làm sao! Chúng ta 
là người đã từ bỏ thế gian và gia nhập những học giới qua 
lòng tin, chúng ta chưa vượt qua được ba tầm hay ý nghĩ 
bất thiện; nghĩ về ‘dục tầm’ (kãma-vỉtakka), ‘sân độc tầm’ 
(byãpãda-vitakka) và ‘ác hại tầm’ (vihimsã-vitakka). 

Đức Phật Ban Thời Thuyết Pháp Đến Tôn Giả 

Meghiya 

Khi Tôn Giả Meghiya thuật lại cho Đức Phật nghe xong, 
điều gì đã xảy ra, Đức Phật ban cho vị ấy một thời thuyết 
pháp thích hợp: 

“Aparipakkãya, Meghiya, cetovimuttiyã paiỉca dhammã 
paripãkãya samvattanti. Katame paỉĩca” 

“Meghiya, khi sự giải thoát tâm khỏi những phiền não 
chưa chín mùi, năm pháp đưa đến sự chín mùi của nó. 
Những gì là năm? 

“Idha, Meghiya, bhikkhu kalyãnamitto hotỉ 
kalyãnasahãyo kaỉyãnasampavanko. Aparipakkãya, 
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Meghiya, cetovimuttiyã ayam pathamo dhammo 
paripãkãya samvattati. ” 

(1) “ở đây, Meghiya, một Bhikkhu có bạn tốt, sự kết giao 
tốt, bầu bạn tốt. Khi sự giải thoát tâm khỏi những phiền 
não chưa chín mùi, đây là điều đầu tiên đưa đến sự chín 
mùi của nó”. 

Ngay khi bạn kết giao với bạn tốt, pháp tròn đủ (pãramĩ) 
sẽ trở nên chín mùi. 

“Puna caparaĩỴi, Meghiya, bhikkhu sĩỉavã hoti, 
pãtimokkha-saĩỊivarasaĩnvuto viharati 

ãcãragocarasampanno, anumattesu vajjesu 

bhayadassãvĩ, samãdãya sikkhati sikkhãpadesu. 
Aparipakkãya, Meghiya, cetovimuttiyã ayam dutiyo 
dhammo paripãkãya samvattatiP 

(2) Lại nữa, một bhikkhu thì có giới đức tốt, giới trong 
sạch; vị ấy trú trong sự kiềm chế theo Pãtimokkha^^, vị ấy 
có những hành vi và hành xứ tốt, thấy sự nguy hại của 
những sai lỗi mong manh, nhỏ nhất. Đảm trách những giới 
học, vị ấy tu tập theo giới. Khi sự giải thoát của tâm khỏi 
những phiền não chưa chín mùi, đây là pháp thứ hai đế 
đưa đến sự chín mùi của chúng”. 

“Puna caparam, Meghiya, bhikkhu yãyam kathã 
abhisallekhikã cetovivaranasappãyã ekantanibbidãya 
virãgãya nirodhãya upasamãya abhiMãya sambodhãya 


227 học giới cho bhikkhu - giới bổn. 
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nibbãnãya samvattati, seyyathidam - appỉcchakathã, 
santutthikathã, pavivekakathã, asaĩỴisaggakathã, 
vĩriyãrambhakathã, sĩỉakathã, samãdhikathã, 
paMãkathã, vimuttikathã, vimuttiũãnadassanakathã; 
evarũpãya kathãya nikãmaỉãbhĩ hoti akicchalãbhĩ 
akasiralãbhĩ. Aparipãkãya, Meghiya, cetovimuttiyã ayaĩỴi 
tatiyo dhammo paripãkãya samvattatư' 

(3) “Lại nữa, một bhikkhu được nghe theo ý muốn, dễ 
dàng hay khó khăn, nói đề cập về đời sống kho hạnh có lợi 
cho sự mở đầu sự biết rõ, đó là nói ít muốn, bằng lòng (biết 
đủ), viễn ly (tách biệt), không làm cho bận rộn (không 
vướng mắc) với người khác, về đánh thức sự siêng năng, 
về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về biết và thấy sự 
giải thoát. Khi sự giải thoát của tâm khỏi những phiền não 
chưa chín mùi, chưa trưởng thành, đây là điều thứ ba đưa 
đến sự chín mùi, trưởng thành của nó”. 

“Puna caparam, Meghiya, bhikkhu ãraddhavĩriyo 
viharati, akusalãnam dhammãnam pahãnãya, kusalãnam 
dhammãnam upasampadãya, thãmavã daỉhapamkkamo 
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. Aparipakkãya, 
Meghiya, cetovimuttiyã ayam catuttho dhammo 
paripãkãya samvattati.” 

(4) “Lại nữa, vị ấy tiếp tục kiên quyết siêng năng để từ bỏ 
những thực tính bất thiện, và đạt được những thực tính 
thiện, bền bỉ, vững vàng, bền chí, không từ bỏ phận sự tích 
lũy những thực tính thiện. Khi sự giải thoát của tâm khỏi 
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những phiền não chưa chín mùi, chưa trưởng thành, đây là 
điều thứ tư đưa đến sự chín mùi của nó”. 

“Puna caparam, Meghiya, bhikkhu paỉỉnavã hoti 
udayatthagãminiyã paMãya samannãgato ariyãya 
nibbedhikãya sammã dukkhakkhayagãminiyã. 
Aparipakkãya, Meghiya, cetovimuttiyã ayam paũcamo 
dhammo paripãkãya samvattati. Aparipakkãya, Meghiya, 
cetovimuttiyã ime paiỉca dhammã paripãkãya 
samvattantiP 

(5) “Lại nữa, một bhikkhu là bậc có trí; vị ấy có trí về sanh 
và diệt, đó là cao quí, thấu rõ, đưa đến sự hoàn toàn hoại 
diệt khố^^. Khi sự giải thoát của tâm khỏi những phiền não 
chưa chín mùi, đây là điều thứ năm đưa đến sự chín mùi 
của nó”. 

Theo sự giải thích của Puggalapannatti và Aốguttara 
Nikãya, những người bạn tốt là những người có được tám 
đức tính: tín, giới, trí hiểu biết trong pháp, rộng lượng, 
siêng năng, niệm, định và tuệ. 

Theo Visuddhi Magga, bạn tốt (Kalyãnamitta) theo thứ 
tự đi xuống: 

1. Đức Phật (Buddha); 

2. Các Đại đệ tử của Đức Phật (Buddha); 


Majjhima Nikãya Atthakathã giải thích rằng, đây có nghĩa vị ấy có thể thấu rõ sự sanh 
và diệt của năm uẩn, bằng cách trấn áp (vikkhambhana-vasena) bằng tuệ quán 
(vipassanãpahhã), và bằng cách đoạn tuyệt (samuccheda-vasena) bằng đạo tuệ 
(Magga-panhã). 
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3. Bậc ứng cúng (Arahanta); 

4. Bậc Bất lai; 

5. Bậc Nhất lai; 

6. Bậc Nhập lưu; 

7. Người phàm đã đắc thiền (jhãna); 

8. Người biết ba tạng (Pitaka); 

9. Người biết hai tạng (Pitaka); 

10. Người biết một tạng (Pitaka); 

11. Người thân thuộc với một Bộ (Nikãya) cùng với chú 
giải (Atthakathã) của bộ đó; và 

12. Người không xảo trá. 

Đức Phật tiếp tục giải thích thêm. 

“Kaỉyãnamittassetaìn, Meghiya, bhikkhuno pãtikankham 
kalyãnasahãyassa kalyãnasampavankassa yarn sĩlavã 
bhavissati, pãtimokkhasamvarasamvuto viharỉssati, 

ãcãragocarasampanno, anumattesu vajjesu 

bhayadassãvĩ, samãdãya sikkhissati sikkhãpadesu.’’" 
“Meghiya, khi bhikkhu có người bạn tốt, như là sự kết giao 
tốt, bầu bạn tốt, đó là điều được trông đợi: 

(6) Vị ấy sẽ là có giới đức, sẽ trú trong sự kiềm chế theo 
Pãtimokkha; 

(7) Sẽ có hành vi và hành xứ tốt hay thích hợp; 

(8) Sẽ thấy sự nguy hiếm trong những lỗi nhỏ, mong manh. 
Đảm trách những học giới, vị ấy sẽ tu tập theo giới. 



Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 91 

CÓ ba loại hành xứ igocara) tốt hay thích hợp: 

i. [thích hợp] hành xứ cốt để ủng hộ (Upanissaya 
gocara): hành xứ cung ứng duyên hay điều kiện đủ 
mạnh đế phát triến những thực tính thiện, như là giới, 
v.v... bạn tốt là người dùng mười loại lời nói liên quan 
đến sự giải thoát khỏi khổ luân hồi (samsãra) mang lại 
năm lợi ích như vậy như là nghe pháp (dhamma) chưa 
từng nghe trước đó, sửa những điều đã được nghe, giũ 
sạch hoài nghi, cải chánh tri kiến, lấy được lòng tin 
hay tín, hay có thế làm cho người khác tiến bộ trong 
năm đức tính, như là tín, giới, sự học tập, rộng lượng, 
và trí tuệ. 

ii. [thích hợp] hành xứ cốt để bảo vệ (Ẩrakkha Gocara): 
hành xứ bảo vệ tâm của bhikkhu khỏi sự nguy hiếm 
của ác tầm hay ác tư duy. Một bhikkhu thực hiện hành 
xứ bằng niệm, đi để khất thực vào trong làng và thị 
trấn với cặp mắt nhìn xuống, thấy đoạn dài của một cái 
đòn cài, kềm chế, không nhìn con voi, không nhìn con 
ngựa, cổ xe, người đi bộ, đàn bà, đàn ông, không nhìn 
lên, không nhìn xuống, không nhìn chằm chằm hướng 
này và kia, hay hướng đến hướng nào trong tám hướng 
và cứ đi. 

iii. [thích họp] hành xứ cốt để bám chặt, tiếp xúc thân mật 
(Upanibandha gocara): đó là thiền theo bốn niệm xứ 
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{Satipatthana kammatthana), nhờ vào những xứ này, 
tâm được neo chặt.^^ 

(9) “Meghiya, khi một bhikkhu có những bạn tốt 
(kaỉyãnamừta), như là sự kết giao tốt (kaỉyãnasahãya), 
bầu bạn tốt (kaỉyãnasampavanka), đó là điều được trông 
đợi mà vị ấy sẽ được nghe theo ý muốn dễ dàng và không 
khó, nói đó thật sự đang làm cho tỉnh táo và nó đưa đến 
hoàn toàn tỉnh ngộ (ekantanibbidãya), ly tham iyirãgãya), 
diệt dứt (nirodhãya), tịch tịnh, yên lặng (upasamãya), 
thắng ưí, biết trực tiếp {abhinnãya), chánh giác 
(sambodhãya) và Nibbãna {Nibbãnãya). Đó là nói về số ít 
muốn, bằng lòng (biết đủ), viễn ly (tách biệt), không làm 
cho bận rộn (không vướng mắc) với người khác, về đánh 
thức sự siêng năng, về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, 
về biết và thấy sự giải thoát.” 

Mười loại lời nói có ích cho sự giải thoát 
{dasakathãvatthũnĩỷ^: 

1. Appicchakathã [lời nói về ít muốn]; 

2. Santutthikathã [lời nói về biết đủ (bằng lòng) với 
những gì người có trong tay, nhất là về bốn đồ dùng 
cần thiết như là y phục, vật thực, nơi trú và thuốc trị 
bệnh]; 


Sarpyutta Nikãya, Mahãvagga, Satipatthãnasarpyutta, Ambapãlivagga, 
'Sakunagghì-Suttatti' (The Hawk Sutta). 

MơJJhima Nikãya, Mũlapannãsa-Atthakathã, Mũlapahyãyavagga, 
'Dhammadãyãdasuttavannanã' (Chú giải về Dhamma's heir Sutta). 
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3. Pavivekakathã [lời nói về đời sống viễn ly (tách biệt)]; 

4. Asaĩĩisaggakathã [lời nói về không bận rộn (không 
vướng mắc) với người khác]; 

5. Vĩriyãrambhakathã [lời nói về đánh thức sự siêng 
năng]; 

6. Sĩla-kathã [lời nói về giới]; 

7. Samãdhi-kathã [lời nói về định tâm]; 

8. Pannã-kathã [lời nói về quán minh sát vipassanã và 
đạo tuệ]; 

9. Vimutti-kathã [lời nói về giải thoát (những trạng thái 
quả thành tựu)]; 

10. Vimuttiũãnadassana-kathã [lời nói về tuệ giải thoát tri 
kiến hay tuệ xem lại đạo và quả (Paccavekhanã- 
nãna)]. 

Có bốn loại ít muốn hay thiểu dục (appiccha), đó là: 

1. Paccaya-appiccha: có ít hay không ham muốn về bốn 
đồ dùng cần thiết; 

2. Dhutaúga-appiccha: có ít hay không ham muốn để 
người khác biết bạn đang tu tập con đường thanh tịnh 
cao quí (hạnh đầu đà - dhutanga); 

3. Pariyatti-appiccha: có ít hay không ham muốn để 
người khác biết bạn có học hiểu biết rộng giáo pháp; 

4. Adhigama-appiccha: có ít hay không ham muốn để 
người khác biết bạn đã thấy rõ pháp siêu thế về đạo - 
quả (Magga-phala). 
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CÓ ba dạng viễn ly (tách biệt) (viveka), đó là: 

1. Kãya-viveka: thân viễn ly, nghĩa là tách rời khỏi những 
người bạn. 

2. Citta-viveka: tâm viễn ly, nghĩa là lìa bỏ những ý nghĩ 
gây thích thú, nhất là nói đến thiền Ợhãna) định. 

3 . Upadhi-viveka: viễn ly, tách ra khỏi cơ sở của sự sống, 
nghĩa là Nibbãna, đó là không có bốn cơ sở của sự 
sống (upadhi). 

Bốn loại cơ sở của sự sống hay sanh y (upadhi): 

1. wề dục (kãmupadhi), 

2. về uẩn (khandhupadhi), 

3. về phiền não ikilesupadhi), 

4. về tác hành (abhisankhãrũpadhiỸ^. 

Đức Phật tiếp tục giải thích: 

(10) “Meghiya, khi một bhikkhu có các bạn tốt, như là sự 
kết giao tốt, bầu bạn tốt, đó là điều được ữông đợi mà vị 
ấy sẽ cố gắng với sự kiên quyết tinh cần (ãraddhavĩriyo 
viharissaá) để từ bỏ những pháp bất thiện (akusaỉãnam 
dhammãnam pahãnãya), và thành tựu những pháp thiện 
{kusalãnaĩỴi dhammãnaỉti upasampadãya), kiên trì 
(thãmavã), tinh tấn mạnh mẽ (daỊhaparakkamo), không từ 
bỏ phận sự tích lũy pháp thiện {anikkhittadhuro kusalesu 
dhammesuỴ\ 


sự chất đống, sự chồng chất, sự tích luỹ, sự tích lại, sự tích tụ, sự góp 
nhặt. 



Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 95 

Bạn nên tu tập thiền để từ bỏ những pháp bất thiện và đạt 
được thành tựu những pháp thiện. Không có tu tập thiền, 
đó là điều không thể đoạn trừ những phiền não khỏi tâm 
của bạn. Dù bạn gặp khó khăn ữong việc tu tập của bạn, 
bạn không nên ngưng. Bạn nên có tinh tấn mạnh mẽ và 
liên tục nhu là, “khi nào tôi chưa thấy rõ Nibbãna, tôi sẽ 
không bao giờ từ bỏ việc tu tập của tôi”. 

(11) “Meghiya, khi một bhikkhu có những bạn tốt, nhu là 
sự kết giao tốt, bầu bạn tốt, đó là điều được trông đợi”. Vị 
ấy sẽ có trí về sự sanh và diệt (udayatthagãminiyã 
paũnãya samannãgato) của danh sắc và các nhân hay 
duyên của chúng, mà bậc Thánh (Ảriyãya), thấu rõ 
(nibbedhikãya), và đưa đến sự đoạn tận khố (sammã 
dukkhakkhayagãm in iyãỴ'. 

Có một bạn tốt là điều rất quan trọng. Một lần, Tôn giả 
Ãnanda xem xét làm sao một người có thế thành công 
trong phạm hạnh {brahmacariyaY^. Vị ấy xác định rằng 
thành công trong phạm hạnh lệ thuộc một nửa vào tình bạn 
tốt, và một nửa lệ thuộc vào sự tinh tấn của bản thân. 
Nhưng khi vị ấy nói điều này đến Đức Phật, Đức Phật đã 
khiền trách vị ấy: 

“Mũ hevaìti, ãnanda, mã hevam, ãnandaỉ Sakalamevỉdarn, 
ãnanda, brahmacariỵaìn, yadidaĩỊi - kalyãnamittatã 
kalyãnasahãyatã kalyãnasampavankatã. 


'‘“Sarpyutta Nikãya, Maggasarpyutta, 'Upaddha-Suttarti' (The Half Sutta). 
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Kalyãnamittassetam, ãnanda, bhikkhuno pãtikankham 
kalyãnasahãyassa kalyãnasampavankassa - ariyam 
atthangikam maggam bhãvessati, ariyam atthangikaỉn 
maggam bahulĩkarissati.” 

“Không nên nói như thế, này Ãnanda, không nên nói như 
thế, Ãnanda! Toàn bộ đời sống phạm hạnh chỉ là như vậy, 
đó là: tình bạn tốt, sự kết giao tốt, kết thân tốt. Với một 
người bạn tốt, Ãnanda, đây là điều được trông đợi của 
bhikkhu mà nhóm tám Thảnh đạo sẽ được phát triến và 
nhóm tám Thánh đạo sẽ được tu tập nhiều”. 

“Tadaminãpetaìti, ãnanda, pariyãyena veditabbam yathã 
sakalamevidaĩỴi brahmacariỵaìti, yadidam - 
kalyãnamittatã kalyãnasahãyatã kalyãnasampavankatã. 
Mamaỉỉhi, ãnanda, kalyãnamittam ãgamma Jãtidhammã 
sattã Jãtiyã parimuccanti; Jarãdhammã sattã jarãya 
parimuccantỉ; maranadhammã sattã maranena 
parimuccanti; sokaparideva-dukkhadomanassupãyã- 
sadhammã sattã sokaparỉdevadukkhadomanassupãyãsehỉ 
parimuccanti. Iminã kho etam, ãnanda, pariyãyena 
veditabbam yathã sakalamevidam brahmacariyam, 
yadidam - kalyãnamittatã kalyãnasahãyatã 
kalyãnasampavahkatã.” 

Theo cách này, nó cũng có thể được hiểu, Ãnanda, toàn bộ 
đời sống phạm hạnh chỉ là như vậy ra sao, đó là tình bạn 
tốt, sự kết giao tốt, kết thân tốt. Này Ãnanda, vì lẽ rằng, do 
Ta là một bạn tốt, mà chúng sanh (đối tượng tái tục) thoát 
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khỏi tái tục; chúng sanh (đối tượng của già) thoát khỏi già; 
chúng sanh (đối tượng của chết) thoát khỏi chết; chúng 
sanh (đối tượng của sầu, khóc, khổ, ưu, và ai oán) thoát 
khỏi sầu, khóc, khổ, ưu, và ai oán. Này Ãnanda, bằng 
phưong pháp này thì nó nên được hiếu làm sao toàn thế 
đời sống phạm hạnh chỉ là vậy, đó là tình bạn tốt, sự kết 
giao tốt, kết thân tốt”. 

Đó là lý do tại sao được Đức Phật giải thích điều quan 
trọng để có bạn tốt. Rồi sau khi những pháp đó đã được 
xác minh, Đức Phật cũng giải thích thêm rằng bhikkhu nên 
phát triển thêm bốn pháp (phẩm chất): 

''Asubhã bhãvetabbã rãgassa pahãnãya.” 

(12) “Thiền bất tịnh nên được tu tập để nhổ bỏ tham ái”. 

Ví dụ, một số tu tập thiền quán iyipassanã), nhưng do chưa 
có khả năng trừ tiệt tất cả phiền não, tham ái (rãga) có thể 
xuất hiện theo tâm của họ. Khi ấy, bạn nên tu tập thiền bất 
tịnh (asubha). Cả hai giai đoạn chỉ tịnh (samatha) và quán 
ivipassanã), thiền sinh có thể tu tập thiền bất tịnh (asubha) 
như là 32 phần của thân, v.v... Rồi họ có khả năng nhố bỏ 
tham ái khỏi tâm của họ. 

“Mettã bhãvetabbã byãpãdassa pahãnãya.” 

(13) “Thiền lòng từ (mettã) nên được tu tập để nhổ bỏ sân 
giận {byãpãdaỴ' 
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Khi bạn tu tập thiền, lòng căm thù có thế xuất hiện theo 
tâm của bạn, khi ấy bạn nên tu tập thiền lòng từ (mettã) để 
nhố bỏ lòng căm thù. Ví dụ, khi tu tập giai đoạn thiền ‘hơi 
thở vào hơi thở ra’ (ãnãpãna), nếu lòng căm thù hay sân 
giận (byãpãda) xuất hiện theo tâm, bậc tu tiến không thể 
tu tập thiền tốt. Thiền sinh có thế ngưng thiền ‘hơi thở vào 
hơi thở ra’ một thời gian và tu tập, phát triển thiền lòng từ 
(mettã). 

Tu tập, phát triển lòng từ (mettã) ra sao? Bậc tu tiến nên 
hướng sự chú ý đến tất cả chúng sanh nói chung. Hình 
dung những vẻ mặt tươi cười của họ rồi cố gắng rải lòng 
từ (mettã), “Mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi những 
nguy hại, thoát khỏi những khố tâm, thoát khỏi những kho 
thân, mong họ được mạnh khỏe và hạnh phúc”. Theo Pãịi 
là ''Sabbe sattã avera hontu, abyãpajja hontu, anĩgha 
hontu, sukhĩ attãnam pariharantu”. 

Khi bạn có thể rải lòng từ theo cách này, bạn sẽ có thể nhổ 
bỏ lòng căm thù khỏi tâm của bạn. Nhưng đối với những 
ai có thể tu tập thiền lòng từ (mettã) lên đến giai đoạn thiền 
Ợhãna) thứ ba, nó sẽ dễ hơn đối với họ để tu tập thiền lòng 
từ {mettãy^ khi lòng căm thù xuất hiện theo tâm của họ. 


''1 Xin tham khảo quyển sách 'Knovving and Seeing' bởi Tôn giả Pa-Auk Sayadavv cho 
phần chi tiết hơn hoặc từ các thầy dạy thiền có khả năng. 
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“Ẵnãpãnassati bhãvetabbã vitakkupacchedãya.'" 

(14) “Thiền niệm hơi thở nên được tu tập đế nhố bỏ các 
loại tầm/ ý nghĩ khác nhau”. 

Khi bạn tu tập thiền, nhiều loại tầm/ ý nghĩ có thế xuất 
hiện theo tâm của bạn. Ví dụ, trong trường hợp của Tôn 
giả Meghiya, ba loại tầm bất thiện xuất hiện; ‘dục tầm’, 
‘sân độc tầm’ và ‘ác hại tầm’. Neu nó xảy ra với bạn, thì 
bạn không thế tiếp tục thiền của bạn tốt. Thì bạn nên làm 
gì? Bạn nên tu tập thiền ‘hơi thở vào hơi thở ra’ (ãnãpãna). 
Khi bạn cố gắng định theo thiền ‘hơi thở vào hơi thở ra’ 
(ãnãpãna) lặp đi lặp lại, nhiều lần, thì định của bạn sẽ tiến 
bộ xa hơn nữa. Rồi khi định của bạn trở nên mạnh mẽ, bạn 
sẽ có khả năng nhố bỏ nhiều loại ‘tầm’ khác nhau khỏi tâm 
của bạn. Vì lý do này, Đức Phật cũng khuyến khích Tôn 
giả Meghiya tu tập thiền ‘hơi thở vào hơi thở ra’ 
(ãnãpãna). 

Một số người có những ý nghĩ lan man khi họ tu tập thiền 
‘hơi thở vào hơi thở ra’ (ãnãpãna), thì họ ngưng sự tu tập 
của họ, họ muốn chuyển sang đề mục thiền khác. Tuy 
nhiên, Đức Phật đã giải thích rằng thiền ‘hơi thở vào hơi 
thở ra’ (ãnãpãna) có thê nhô bỏ những ý nghĩ lan man. Đó 
là lý do tại sao bạn nên tiếp tục việc tu tập của bạn cho đến 
khi bạn có thế đạt định mạnh, bạn sẽ có khả năng nhố bỏ 
những ý nghĩ lan man khỏi tâm của bạn. 
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''Anìccasaniiã bhãvetabbã asmimãnasamugghãtãya.” 
(15) “Tưởng về vô thường nên được tu tập, phát triển để 
nhô bỏ ngã mạn”. 

Bạn có biết ngã mạn imãna) hay chăng? Ví dụ, một số 
người không thích nó khi người khác nhắc nhở họ về 
những sai lồi của họ hay nhận sự khiến ữách. Đây là vì họ 
có ngã mạn (mãna). Thật ra, khi họ có thế xem lại như vầy, 
“người khác sẽ chết một ngày nào đó, theo cùng cách, tôi 
cũng sẽ như vậy. Người khác chỉ là sự kết hợp của những 
giới {dhãtu), theo cùng cách, tôi cũng vậy”. Điều này có 
thế tạm thời giúp nhố bỏ ngã mạn. Nhưng đối với những 
ai có thể tu tập lên đến pháp quán iỵipassanã), họ có thể 
quan sát tất cả danh và sắc siêu lý là vô thường. Ke đến, 
Đức Phật cũng dạy: 

“Aniccasannino hi, Meghiya, anattasahhã santhãti, 
anattasahhĩ asmimãnasamugghãtam pãpunãti diịịheva 
dhamme nibbãnaỉn.” 

“Meghiya, vì tưởng về vô thường, tưởng về vô ngã được 
vững vàng. Khi tưởng về vô ngã được vững vàng, nó sẽ 
đoạn tận"^^ ngã mạn (mãna), là Nibbãna ngay ữong kiếp 
sống này. 

Theo chú giải Udãna"^^ có mưòi lăm chi khác nữa, là pháp 
có thể ủng hộ cho sự giải thoát của tâm khỏi những phiền 

Chỉ sau khi bậc tu tiến đạt Arahant, vị ấy đoạn tận ngã mạn. 

Khuddaka Nikãya, Udãna-Atthakathã, Meghiyavagga, 'Meghiyasutta-vannanã (Chú 
giải Meghiya Sutta). 
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não trở nên chín mùi {vimuttiparỉpãcanĩyã dhamma). Hay 

nói cách khác, những chi phần đưa đến chứng đạt Arahant. 

Chúng là: 

[Ba chi phần liên quan đến ‘tín’ {saddhã)] 

(1) Tách ra khỏi những người không có lòng tin {assaddhe 
puggale parivapayato), 

(2) Ket giao với những người có lòng tin (saddhe puggale 
sevato bhajato payirupãsato), 

(3) Xem xét lại những bài giảng gây nên lòng tin 
ịpasãdanĩye suttante paccavekkhatoY^^ 

[Ba chi phần liên quan đến ‘tinh cần’ {ýĩriyà)] 

(4) Tách ra khỏi những người lười biếng (kusĩte puggaỉe 
parỉvajjayato), 

(5) Ket giao với những người siêng năng {ãraddhavĩriye 
puggale sevato bhajato payirupãsato), 

(6) Xem xét lại những phấm chất gây nên sự tinh cần 
(sammappadhãne^^ paccavekkhato), 


Đọc một số Sutta về Ân Đức Phật (Buddha), Pháp (Dhamma) và Tăng (Sahgha). Ví 
dụ, tăng thêm lòng tin hướng đến Đức Phật (Buddha), câu chuyện về 
Matthakundalĩ, có thể tìm thấy trong Dhammapada Atthakathã, Yamakavagga. 
Bốn loại chánh tinh tấn (sammappadhõna): 

(1) tinh tấn ngăn ngừa (samvara-padhãna): với sự siêng năng và tinh tấn ngăn ngừa 
bản thân khỏi việc phạm vào những nghiệp bất thiện qua thân, khẩu và ý. 

(2) Tinh tấn từ bỏ (pahãna-padhãna): tinh tấn dừng bất cứ loại nghiệp bất thiện nào 
mà bản thân làm qua thân, khẩu và ý. 

(3) Tinh tấn tu tiến (bhõvanã-padhãna): bằng sự siêng năng và tinh tấn, bậc tu tiến 
cố gắng tu tiến và làm nghiệp thiện qua thân, khẩu và ý. Đó là bậc tu tiến cố gắng 
tu tiến thêm minh {vijjã) và hạnh (carana). 
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[Ba chi phần liên quan đến ‘niệm’ (sati)] 

(7) Tách ra khỏi những người thiếu niệm, hay quên 
{muịịhassatĩ puggale parivajjayato), 

(8) Ket giao với những người có niệm {upatthitassatĩ 
puggale sevato bhajato payirupãsato), 

(9) Xem xét lại những bài giảng trợ cho cơ sở của niệm 
hay niệm xứ (satipatthãne paccavekkhato), 

[Ba chi phần liên quan đến ‘định’ (samãdhỉ)] 

(10) Tách ra khỏi những người tâm không định 
(asamãhite puggale parivajjayato), 

(11) Ket giao với những người tâm định (samãhite 
puggale sevato bhajato payirupãsato), 

(12) Xem xét lại quả trợ cho thiền jhãna và giải thoát 
Ọhãnavimokkhe paccavekkhato), 

[Ba chi phần liên quan đến ‘tuệ’ (paiinã)] 

(13) Tách ra khỏi những người không trí (duppaũũe 
puggale parivapayato), 

(14) Ket giao với những người trí ipaũnavante puggale 
sevato bhajato payirupãsato), và 

(15) Xem xét lại những bài giảng sâu sắc về trí và tuệ 
{gambhĩraỉỉãnacariyam paccavekkhato). 


(4) tinh tấn duy trì {anurakkhana-padhãna): tiếp tục với bất cứ nghiệp thiện nào mà 
bậc tu tiến làm qua thân, khẩu và ý. 



Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 103 

Mười lăm chi này sẽ đưa đến sự thanh tịnh, chín mùi hay 
trưởng thành của năm quyền, đó là: 

Tín quyền {saddhindriyam), cần quyền {vĩriyindriyam), 
niệm quyền {satindriyarn), định quyền (samãdhindriyam) 
và tuệ quyền (panũindriyam). 

Bên cạnh mười năm chi phần ữên, cũng có năm tưởng thấu 
triệt hay tưởng quyết trạch phần (nibbedhabhãgiyã 
saMã), đó là: 

(1) Tưởng về vô thường ianiccasannã), 

(2) Tưởng về khổ {dukkhasannã), 

(3) Tưởng về vô ngã {anattasannã), 

(4) Tưởng về từ bỏ ipahãnasannã), 

(5) Tưởng về ly tham ái {yirãgasannã)\ không dính mắc 
với vật chi trong thế gian. 

Năm chi phần đã dạy trong Sutta thuyết cho Tôn giả 
Meghiya: kết giao với bạn tốt, có giới, lắng nghe và xem 
xét lại mười loại lời nói, đã tu tập cần và có trí về tưởng 
của trạng thái sanh và diệt của các pháp {udayabbaya- 
sannã); sáu chi phần từ kết giao với bạn tốt; và bốn pháp 
khác đe tu tập (Asubhã, Ẫnãpãnassati, Mettã và 
Ảniccasannã) những pháp này cũng làm nên 15 chi phần 
của Vimuttiparipãcanĩyã dhamma. 

Đức Phật tiếp tục cho hai câu kệ này: 

“Khuddã vitakkã sukhumã vitakkã, 

Ảnugatã manaso uppilãvã. 
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Ete avidva manaso vitakke, 

Hurã huram dhãvati bhantacitto ” 

“Tầm/ ý nghĩ hạ liệt và tầm vi tế theo tâm và làm tâm bị 
khuấy động. Bậc tu tiến không hiếu những tầm này thì 
danh pháp không vững vàng và chạy từ một cảnh này sang 
cảnh khác”. 

Tầm/ ý nghĩ hạ liệt nói đến ba loại ‘dục tầm’, ‘sân độc tầm’ 
và ‘ác hại tầm’. Tầm vi tế nói đến ý nghĩ về gia đình, làng 
mạc, những chuyện quá khứ, phàn nàn về những điều 
khác, được, v.v... 

^'Ete ca vidvã manaso vitakke, 

Ẵtãpiyo samvaratĩ satĩmã; 

Anugate manaso uppilãve, 

Asesamete pajahãsi buddho^^"" 

Thánh đệ tử hiếu những tầm hay ý nghĩ này, khả năng tinh 
tấn và niệm có thế thiêu đốt những danh phiền não và ngăn 
những tầm theo tâm và làm tâm bị khuấy động. Thánh đệ 
tử, người hiếu Bốn Thánh Đe có khả năng từ bỏ hoàn toàn 
những dục tầm và những tầm khác”. 

Chúng ta hãy tiếp tục, theo chú giải Dhammapãda‘^^, Đức 
Phật cho Meghiya hai câu kệ sau: 


Buddho ờ đây dịch là người thấu rõ Bốn Thánh Đế như là Thánh đệ tử và 
Arahantta. 

Khuddakanikãya, Dhammapada Atthakathã, Cittavagga, 'Meghiyattheravatthu' 
(Chú giải về câu chuyện của Tôn giả Meghiya). 
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''Phandanam capalam cittarn, 
dũrakkhaĩỴi dunnivãrayam; 

Ujum karoti medhãvĩ, 
usukãrova tẹianamP 

“Chỉ như một xạ thủ làm thang một mũi tên sắc bén, dù 
vậy quan sát người đàn ông làm ngay thẳng tâm của vị ấy 
rất hay thay đổi và không vững vàng, rất khó canh giữ”. 

“Chỉ như một chiến sĩ kiêu hùng, xạ thủ làm thắng mũi tên 
cong để làm tròn nhiệm vụ của vị ấy bằng cách thiêu đốt 
nó, cũng vậy một người đàn ông với tuệ thấu rõ có thể làm 
tâm ngay thẳng bằng cách thiêu đốt nó bằng tinh tấn, cả 
hai sắc và danh. Tâm bị kích động bởi sáu cảnh, như là 
cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc và cảnh pháp, do đó khó điều 
khiến. Như một tâm có thế khó bị ngăn khỏi lang thang 
quanh quân những cảnh không thích hợp. 

“VãriJova thale khitto, 
okamokata ubbhato; 

Paripphandatidaỉti cittam, 
mãradheyyam pahãtavể'. 

Như một con cá khi kéo ra khỏi nước và ném ữên đất, run 
và đập mạnh, còn tâm này bị khuấy động cũng vậy. Do đó, 
bậc tu tiến nên từ bỏ vưong quốc của Mãra”. 

Đúng như con cá sanh trong nước, khi bắt ra khỏi nước và 
ném ừên đất, nhảy khắp không ngưng nghỉ. Cũng vậy, tâm 
hưởng năm cảnh, khi lấy ra khỏi các cảnh dục, đấu tranh 
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và nhảy khắp khi tu tập thiền. Nó nhảy khắp không ngưng 
nghỉ về phía cảnh trong lúc thiền như con cá vùng vẫy trên 
đất để trở lại nước. 

ở cuối những câu pháp cú này, Tôn giả Meghiya trở thành 
một bậc Nhập lưu (Sotãpanna) cùng với nhiều người khác 
ở đó nghe Đức Phật dạy. 

Neu bạn tu tập thiền lặp đi lặp lại nhiều lần, một ngày tâm 
của bạn sẽ có khả năng trú yên tịnh theo đề mục thiền trong 
thời gian dài. Bằng cách lấy ví dụ từ Tôn giả Meghiya, có 
thể bạn có khả năng tu tập tâm của bạn với một đề mục 
thiền. Có thế bạn có khả năng hoàn thiện tất cả những chi 
phần để giải thoát tâm khỏi những phiền não 
(Vimuttiparipãcanĩyã dhamma). 

Bằng cách hoàn thiện mưòi lăm hay ba mươi 
Vimuttiparipãcanĩyã dhamma có thế pháp ữòn đủ 
ipãramĩ) của bạn trở nên chín mùi, trưởng thành, ở cuối 
của sự chín mùi của pháp ữòn đủ ipãramĩ) của bạn, có thể 
bạn có khả năng thấy rõ Nibbãna càng sớm càng tốt. 


Sadhu, Sadhu, Sadhu. 
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Phụ lục 1 

Bốn Mưoi Đẻ Mục Thiền 

Đức Phật dạy Bốn mươi đề mục thiền đế đạt đến định: 

❖ 10 Kasina (Đề Mục Biến Xứ) 

1. Pathavĩkasina (kasina biến xứ đất), 

2. Ầpokasina (kasina biến xứ nước), 

3. Tejokasina (kasina biến xứ lửa), 

4. Vãyokasina (kasina biến xứ gió), 

5. Nĩlakasina (kasina biến xứ nâu/đen/xanh lục), 

6. Pĩtakasina (kasina biến xứ vàng), 

7. Lohỉtakasỉna (kasina biến xứ đỏ), 

8. Odãtakasina (kasina biến xứ trắng), 

9. Ầlokakasina (kasina biến xứ ánh sáng), 

10. Ẵkãsakasina (space-kasina biến xứ hư không). 

❖ Asubha (Đề Mục Bất Tịnh) 

11. Uddhumãtaka (tử thi sình). 

12. Vinĩlaka (tử thi biến sắc thành xanh và đen). 

13. Vipubbaka (tử thi thối rữa). 

14. Vicchiddaka (tử thi bị cắt thành hai hay ba mảnh). 

15. Vikkhãyitaka (tử thi bị chó, kền kền gặm, xé, v.v...) 

16. Vikkhittaka (tử thi bị chó, kền kền cắn thành những 
mảnh lác đác, v.v...) 

17. Hatavikkhittaka (tử thi bị xé và cắt bằng dao, rìu 
v.v... và quăng ra xa như mảnh vụn). 
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18. Lohitaka (tử thi vấy đầy máu). 

19. Puluvaka (tử thi bị dòi tửa lúc nhúc). 

20. Atthika (một bộ xương). 

❖ 10 Anussati (Tùy Niệm) 

21. Buddhãnussati (Niệm theo ân đức Phật [Buddha]), 

22. Dhammãnussati (Niệm theo ân đức [Dhamma]), 

23. Sanghãnussati (Niệm theo ân đức Tăng [Saủghã]), 

24. Sĩlãnussati (Niệm theo giới [sĩla]). 

25. Cãgãnussati (Niệm theo xả thí [dãna]). 

26. Devatãnussati (Niệm theo chư thiên [Deva]). 

27. Upasamãnussati (Niệm theo Nibbãna). 

28. Maranãnussati (Niệm theo sự chết) 

29. Kãyagatãsati (Niệm theo 32 phần của thân thể bất 
tịnh như là: Tóc, lông, móng, răng, da, 

thịt, gân, xương, tủy, thận, 

tim, gan, cơ hoành, lá lách, phổi, 

ruột, màng ruột, vật thực mới, phẩn, óc, 

mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, 

nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước nhầy, hoạt dịch, 

nước tiểu). 

30. Ẵnãpãnassati (Niệm hơi thở vào hơi thở ra). 

❖ 4 Brahma-vỉhãra (Phạm trú) 

31. Mettã (Từ). 

32. Karunã (Bi). 
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33. Mudita (Tùy hỷ, vui theo). 

34. Upekkhã (Xả). 

❖ 4 Ẵrũpa Jhãna (thiền jhãna vô sắc) 

35. Ấkãsãnancãyatana (Hư không vô biên xứ), 

36. Viũnãnancãyatana (Thức vô biên xứ), 

37. Ẫkincannãyatana (vô sở hữu xứ), 

38. Nevasannãnãsannãyatana (Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ). 

39. Ẵhãre-patikũla-sannã (Vật thực bất tịnh tưởng), 

40. Catu-dhãtu-vavatthãna (thiền xác định bốn giới). 

Phụ lục 2 

Hai Mưoi Tám Thử sắc Pháp '*^ 

Bốn Đại Hiến (cattãro mahãbhũtã) là: 

1. Địa giới ịpathavĩdhãtu) 

2. Thủy giới (ãpodhãtu) 

3. Hỏa giới (tejodhãtu) 

4. Phong giới (vãyodhãtu) 

Mười bốn thứ sắc V sinh 
Bốn thứ sắc cảnh ịgocara rũpa): 

1. Sắc màu (vanna) 

2. Âm thinh {sadda) 

3. Mùi/ khí (gandha) 

4. Vị (rasa) 


Những chi tiết sau được lấy từ Visuddhi-Magga xviii, 

Phần 667 'Ditĩhi-Visuddhi-Niddesa' (Trình bày về Tịnh kiến), Thanh Tịnh Đạo xviii.l3. 
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Màu được nhận ra bằng mắt, âm thinh bằng tai, mùi hay 
khí bằng mủi, và vị bằng lưởi. Sự xúc chạm được nhận 
ra bằng thân không được bao gồm ở đây, vì tính xúc 
chạm không không phải là sắc y sinh. Tính xúc chạm là 
ba đại chủ: cả địa giới, hỏa giới và phong giới. 

5. Vật thực nội (ojã) duy trì thân vật chất. Chúng ta nhận 
được từ vật thực chúng ta ăn 

6. Mạng quyền Ợĩvitindriya), duy trì sự sống còn của sắc 
và được sanh từ nghiệp. Khi có sự chết, đó có nghĩa là 
mạng quyền bị cắt đứt, hay nghiệp trợ sanh sắc này 
diệt dứt. 

7. Sắc ý vật (hadaya-rũpa), là sắc trong máu ở nơi cố 
định ừong tim mà tâm nương vào sắc này. ó cõi ngũ 
uẩn, danh pháp không thể sanh độc lập, không tùy 
thuộc vào sắc. 

Hai thứ sắc tính (bhava-rũpa): 

8. Sắc tính nam ipurisa bhavarũpa) 

9. Sắc tính nữ (itthi bhavarũpa) 

Sắc tính nam quyết định những nét cụ thể của một người 
nam, cung cách anh ấy di chuyển, v.v..., và sắc tính nữ 
quyết định những nét cụ thể của một người nữ 

Năm thứ sắc thanh triệt (pasãda rũpaY'^: 

10. Nhãn thanh triệt (cakkhu pasãda) 

11. Nhĩ thanh triệt {sota pasãda) 


Cũng còn gọi là 'tịnh sắc'. 
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12. Tỷ thanh triệt (ghãna pasãda) 

13. Thiệt thanh triệt (jivhãpasãda) 

14. Thân thanh triệt (kãya pasãda) 

Sắc thanh triệt là những giới (dhãtu) mà qua đó các 
cảnh bị nhận biết do riêng từng quyền (Ạndriya). Ví dụ, 
các màu bị nhận biết qua nhãn thanh triệt, v.v... 

Muời thứ sắc y sinh phi thực tính là: 

1. Hu không giới/ giao giới (ãkãsadhãtu) 

2. Thân biếu tri (kaỵavinnatti) 

3. Khấu biếu tri {vacĩvinnatti) 

4. Nhẹ (ỉahutã) 

5. Mem (mudutã) 

6. Thích sự (kammaMatã) 

7. Tích trữ/ sanh (upacaya) 

8. Thừa kế/ tiến {santati) 

9. Lão Ọaratã) 

10. Vô thuờng (aniccatã) 

Phụ lục 3 

Mười Sáu Tuệ Quán (Vipassanã Nãna) 

1. Nãmarũpa pariccheda nãna (Chỉ định danh sắc tuệ) 

2. Paccaya pariggaha nãna (Hiển duyên tuệ) 

3. Sammasana nãna (Phổ thông tuệ) 

4. Udayabbaya nãna (sanh diệt/ tiến thoái tuệ) 

5. Bhaốga nãna (Diệt một tuệ) 
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6. Bhaya nãna (Họa hoạn tuệ) 

7. Ãdĩnava nãna (Tội quá tuệ) 

8. Nibbidã nãna (Phiền yểm tuệ) 

9. Muncitu-kamyatã nãna (Dục thoát tuệ) 

10. Patisaủka Nãna (Quyết ly tuệ) 

11. Saủkhãrupekkhã Nãna (Hành xả tuệ) 

12. Anuloma Nãna (Thuận lưu tuệ) 

13. Gotrabhũ Nãna (Chuyển tộc tuệ) 

14. Magga Nãna (Đạo tuệ) 

15. Phala Nãna (Quả tuệ) 

16. Paccavekkhana Nãna (Phản khán tuệ) 

Nguồn Tham Khảo 

Toàn bộ nguồn tham khảo Pãịi là theo Chattha Saủgãyana 
CD-ROM, Version 3.0, Vipassanã Research Institute, 
Dhamma Giri, Igatpuri-422 403, India. 

Trong việc chuyển ngữ, người biên tập đã tham khảo theo 
những bản dịch sau: 

- Vinaya-Pitaka ~ Tạng luật, nhiều dịch giả, I.B. Homer, 
M.A., PTS (Pali Text Society, Oxíord/London); 

- Dĩgha-Nikãya ~ Trường bộ, nhiều dịch giả, Rhys 
Davids, PTS, and The Long Discourses of the Buddha, 
Maurice Walshe, WP (Wisdom Publications, Boston); 
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- Majjhima-Nikãya ~ Trung bộ, nhiều dịch giả, 
I.B.Horner, PTS, and The Middle Length Discourses of 
the Buddha, Bhikkhu Nãnamoli/Bodhi, WP; 

- Samyutta-Nikãya ~ Tương ưng bộ, nhiều dịch giả, PTS, 
and The Connected Discourses of The Buddha, 
Bhikkhu Bodhi, WP; 

- Aốguttara-Nikãya ~ Tăng chi bộ, nhiều dịch giả, PTS, 
và số thời thuyết pháp của Đức Phật Buddha, 
Nyanaponika Thera/Bhikkhu Bodhi, Vistaar 
Publications, New Delhi; 

- Dhammapada-Atthakathã ~ Buddhist Legends, Eugene 
Watson Burlingame, PTS; 

- Udãna and Itivuttaka ~ The Udãna and The Itivuttaka, 
John D. Ireland, BPS; 

- The Great Chronicle of Buddhas, Singapore Edition, do 
Most Venerable Mingun Sayadaw. [Một số trích dẫn đã 
được dẫn trực tiếp với một ít thay đổi]. 

- The Workings of Kamma by the Most Venerable Pa- 
Auk Tawya Sayadaw 

- Một số chú giải Sutta bản Anh ngữ, chỉ là dẫn từ 
Sayadavv u Kumarãbhivamsa’s chuyển ngữ trực tiếp từ 
Burmese-Pãịi Tipitaka, trong lúc thuyết pháp 
Dhammatalk. 
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Tiểu Sử của Savadaw u Kumãrãbhivamsa 

Sinh năm 1975 ở làng Kaing Won, thị xã Kaw Lin, phân 
khu Sagaing, Myanmar, Ashin Kumãra thọ giới Sãmanera 
ở Kaw Lin vào năm 1988. Vị ấy thọ giới bhikkhu ở Bahan, 
Yangon vào năm 1995. Ngài học Phật pháp căn bản ở Kaw 
Lin từ 1988 - 1993, và Phật pháp cao cấp tại Trung Tâm 
Giáo Dục Mahãvisuddhãyon ở thị xã Bahan, Yangon, từ 
1994 - 1998. Khi Ngài đạt đuợc bằng cấp Dhammãcariya 
vào năm 1998, Ngài ữở thành một giáo su tại Trung Tâm 
Giáo Dục Mahãvisuddhãyon ở in thị xã Bahan, Yangon 
vào năm 1999. 

Từ 2001 - 2004, Ngài tiếp tục học Phật pháp nâng cao và 
dạy tại Trung Tâm Giáo Dục Masoeyein mới, ở Mandalay. 
Năm 2003 Ngài đạt bằng cấp Abhivamsa ở Yangon. 

Vào 2004 - 2005, Ngài đi đến tu tập thiền tại Trung Tâm 
Thiền Pa Auk Tawya Mawlamyine, Bang Mon. Rồi Ngài 
đi ữở về Mandalay và dùng hon bốn năm dạy chu tăng tại 
Trung tâm Giáo dục Masoeyein. Trong thời gian này, Ngài 
cũng đi đến nhiều Lâm viện để tự tu tập. Vào năm 2010 
Ngài trở về Pa-Auk Tawya để tu tập thiền. 

Từ năm 2013 Sayadaw huớng dẫn nhiều khóa thiền và dạy 
pháp ở Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, PR 
China, Taiwan ROC, Vietnam, USA, v.v... 



Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 115 

Hiện nay, Ngài là một trong những thiền sư 
(Kammatthãnãcariya) tại Trung Tâm Thiền Pa-Auk 
Tawya Tat-Oo Dhamma Yeiktha (Mở rộng) Pyin Oo 
Lwin, Myanmar. 
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Chia Phước 


Idarít me punnarít ãsavakkhayã’vaham hotu. 

Idarii me punnam nibbãnassa paccayo hotu. 

Mama punnabhãgam sabbasattanath bhặịemi; 

Te sabbe me samarit punnabhãgam labhantu. 

Qua phước này của tôi, 

nguyện phước này đưa đến sự diệt dứt tất cả phiền não; 
Qua phước này của tôi, 

nguyện phước này dẫn đến sự thấy rõ Nibbãna, 

Tôi chia tất cả phước của tôi với tất cả chúng sanh; 
Mong cho tất cả chúng sanh được phước đồng đều. 

_ 0 _ 
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